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MỤC LỤC • • 
Trang 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

09-02-2023- Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về sử 
dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

10-02-2023- Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND về ban hành giá thóc thu 
thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 12 

15-02-2023- Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt 
động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 15 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

02-12-2022- Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
11/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 do Ủy ban 
nhân dân Quận 9 ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài 
sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 
lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm 
bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Quận 9. 30 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

27-01-2023- Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022. 32 

02-02-2023- Quyết định số 300/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 65 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

09-01-2023- Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần năm 2022. 84 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp 

tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm 
định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường 
lao động; 

Căn cứ Nghị định sô 06/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng; 

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia QCVN 18:2021/BXD Về an toàn trong thi 
công xây dựng, ban hành theo Thông tư sô 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 
2021 của Bộ Xây dựng; 



4 CÔNG BÁO/Số 36+37/Ngày 01-3-2023 

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2012/BLĐTBXH Về an toàn lao 
động đối với thiết bị nâng, ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 
30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, 
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây 
dựng ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận 
thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-LĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung hoạt động kiểm 
định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
lao động; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 16839/TTr-SXD-
QLCLXD ngày 02 tháng 12 năm 2022, Công văn số 17454/SXD-QLCLXD ngày 13 
tháng 12 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm 
định số 2679/BC-STP ngày 14 tháng 6 năm 2022 và Văn bản số 5279/STP-VB ngày 
31 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nội dung ban hành 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các 
công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 22 năm 2023 và thay 
thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây 
dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2 
Điều 4 Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 
15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ 
trưởng các sở - ban - ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ 
Đức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định này quy định về việc sử dụng cần trục tháp phục vụ cho việc vận 
chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công tại các dự án xây dựng công trình trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quy định này không áp dụng đối với các cần trục tháp là một phần bộ phận công 
trình hoặc thuộc dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư (được điều chỉnh theo các 
quy định pháp luật khác có liên quan). 

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước quản lý công trình xây 
dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý 
công trình xây dựng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trong sử dụng 
cần trục tháp các loại tại mọi công trường xây dựng trên địa bàn thành phố. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Phạm vi công trường xây dựng: là phạm vi mặt bằng khu vực triển khai các 
hoạt động xây dựng. 

2. Đơn vị chủ quản cần trục: là đơn vị chủ sở hữu, được Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội cấp Giấy xác nhận khai báo. 
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3. Vùng nguy hiểm vật rơi: quy định căn cứ theo Bảng 1 - Mục 2.1.1.4 - QCVN 
18:2021/BXD, là những vùng nguy hiểm do vật, tính cả tay cần và đối trọng của cần 
trục tháp, có thể rơi tự do từ trên cao xuống, theo bảng sau: 

Đô cao có thể rơi các vât 
(m) 

Giới hạn vùng nguy hiểm - Kích thước tối thiểu (m) 
Khu vực di chuyển, nâng, hạ tải (tính từ đường chu vi 

ngoài của hình chiều bằng theo kích thước lớn nhất của 
vât nâng) 

< 20 7 

20 - < 70 10 

70 - < 120 15 

120 - < 200 20 

200 - < 300 25 

300 - < 450 30 

Chương II 
QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CẦN TRỤC THÁP 

Điều 3: Mặt bằng công trường xây dựng 

1. Thiết kế và phê duyệt tổng mặt bằng công trường xây dựng: 

Nhà thầu thi công phải lập và trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi 
công, trong đó, có thiết kế tổng mặt bằng công trường xây dựng thể hiện vị trí lắp đặt 
cần trục tháp, giới hạn vùng nguy hiểm vật rơi do việc lắp dựng, nâng hạ, vận hành 
cần trục (trong trường hợp tại công trình xây dựng có nhiều nhà thầu chính, chủ đầu 
tư phải chỉ định một nhà thầu lập tổng mặt bằng chung). 

2. Niêm yết sơ đồ tổng mặt bằng công trường xây dựng: 

Trên công trường phải có biển báo theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng. 
Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, kích thước tối thiểu 
bằng khổ A0 với vật liệu khó bị hư hỏng, bạc màu khi thấm nước, mưa, nắng. Trong 
sơ đồ tổng mặt bằng phải đảm bảo có các nội dung sau: 

a) Hình chiếu bằng phạm vi di chuyển của tay cần và đối trọng của cần trục 
tháp; 

b) Hình chiếu bằng vùng nguy hiểm vật rơi khi cần trục hoạt động tương ứng 
với độ cao của cần trục trong các giai đoạn thi công; 
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c) Thời gian hoạt động của cần trục tháp tương ứng khi vùng nguy hiểm vật rơi 
vượt ra khỏi phạm vi công trường xây dựng; 

d) Vị trí cần trục tháp ở trạng thái nghỉ (không hoạt động), phải thể hiện cả tay 
cần và đối trọng; 

e) Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế xây dựng, 
tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng, người chịu trách nhiệm quản lý kỹ 
thuật và quản lý vận hành thiết bị, người có trách nhiệm thuộc đơn vị thi công và đơn 
vị chủ quản cần trục. 

Điều 4. Điều kiện sử dụng cần trục tháp 

1. Loại cần trục sử dụng: 

Việc lựa chọn loại cần trục tháp phải căn cứ vào đặc tính kỹ thuật của các loại 
cần trục tháp hiện có, yêu cầu vận hành, đặc điểm của công trường để quyết định loại 
cần trục tháp phù hợp để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho công tác thi công và phải 
đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Đối trọng của cần trục không được treo bên trên các công trình hiện hữu, 
đường giao thông; 

b) Khi cần trục tháp ở trạng thái nghỉ (không hoạt động), vùng nguy hiểm vật 
rơi không được vượt ra khỏi phạm vi công trường; 

c) Có thiết bị đo vận tốc gió được lắp đặt tại vị trí cao nhất của cần trục tháp và 
phải có bảng hiển thị tốc độ gió đặt trong ca bin của người vận hành. 

2. Điều kiện sử dụng cần trục tháp 

a) Có Giấy xác nhận khai báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Có Giấy chứng nhận hợp quy, Giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy 
định. 

c) Có tài liệu kỹ thuật của thiết bị theo quy định tại mục 3.5.1.5 QCVN 
7:2012/BLĐTBXH. Lý lịch thiết bị được lập theo mẫu Phụ lục 03 QTKĐ: 01-
2016/BXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 
2016). 

d) Có hồ sơ thiết kế lắp dựng cần trục tháp đảm bảo về an toàn, sự phù hợp, 
được nhà sản xuất hoặc đơn vị chủ quản cần trục chấp thuận, có phương án đảm bảo 
an toàn trong điều kiện mưa bão, được phê duyệt cùng lúc với việc phê duyệt tổng 
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mặt bằng công trường xây dựng. 

e) Trường hợp khi cần trục hoạt động, trong phạm vi vùng nguy hiểm vật rơi 
vượt khỏi mặt bằng công trường có công trình hiện hữu, đường giao thông thì nhà 
thầu thi công xây dựng phải lập và trình chủ đầu tư phê duyệt phương án đảm bảo an 
toàn. Phương án đảm bảo an toàn bao gồm việc di dời người trong các công trình 
hiện hữu, ngăn đường giao thông tạm thời trong thời gian hoạt động của cần trục, báo 
cáo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện nơi xây dựng công trình để biết, kiểm tra, phối hợp thực hiện phương án 
đảm bảo an toàn. 

Điều 5. Vận hành cần trục 

1. Chỉ được lắp đặt, sử dụng cần trục tháp khi đảm bảo các yêu cầu quy định tại 
Điều 4, phương án kỹ thuật của nhà cung cấp, phù hợp với kế hoạch vận hành và biện 
pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt. 

2. Cần trục phải được quản lý sử dụng theo quy định tại mục 3.6 QCVN 
7:2012/BLĐTBXH, mục 2.4.5 QCVN 18:2021/BXD và các quy định pháp luật liên 
quan. 

3. Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn 
bất thường theo quy định. 

4. Bảo đảm sự sẵn sàng và hiệu quả của hệ thống điện dự phòng để đưa cần trục 
về trạng thái nghỉ trong trường hợp mất điện. 

5. Cần trục tháp phải dừng hoạt động khi vận tốc gió từ cấp 5 trở lên hoặc theo 
quy định của nhà sản xuất. 

6. Nếu thời gian ngừng thi công lớn hơn thời gian kiểm định an toàn định kỳ 
hoặc 12 tháng, phải tháo dỡ cần trục tháp hoặc hạ thấp xuống bằng chiều cao tự đứng 
và phải đảm bảo toàn bộ cần trục tháp nằm trong rào chắn công trường. Công tác này 
cũng phải thực hiện trong trường hợp dự báo tốc độ gió lớn hơn tốc độ gió cho phép 
theo thiết kế của nhà sản xuất. 

7. Trường hợp có nhiều cần trục tháp cùng hoạt động trên công trường có nguy 
cơ va chạm lẫn nhau thì trước khi vận hành phải đảm bảo các điều kiện quy định tại 
mục 2.4.5.7 QCVN 18:2021/BXD. 



10 CÔNG BÁO/Số 36+37/Ngày 01-3-2023 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. T rách nhiệm thực hiện 

1. Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện 
Quy định này, kiểm tra việc sử dụng cần trục tháp; công tác bảo đảm an toàn sử dụng 
cần trục tháp đối với các chủ thể liên quan. Buộc dừng thi công để khắc phục thiếu 
sót nếu có; xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các 
cá nhân, tổ chức sử dụng cần trục tháp chấp hành việc thực hiện khai báo và kiểm 
định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thanh 
tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, 
chứng nhận hợp quy, chất lượng thiết bị cần trục tháp theo thẩm quyền. Tổng hợp 
thông tin của các tổ chức, cá nhân tại Mẫu phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm 
định (mẫu Phụ lục 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ), gửi Sở Xây dựng định kỳ 01 lần/tháng để Sở Xây 
dựng sử dụng trong các trường hợp cần gửi thông báo khẩn. 

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, 
Tổng Công ty Điện lực thành phố TNHH MTV: phối hợp, chỉ đạo các cơ quan trực 
thuộc có biện pháp đảm bảo điều tiết giao thông, hỗ trợ chủ đầu tư (khi nhận được 
yêu cầu) thực hiện phương án đảm bảo an toàn, tính toán các chi phí liên quan để chủ 
đầu tư công trình chi trả. 

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: chủ trì tổ chức di 
dời tạm thời người ở trong các công trình thuộc phạm vi vùng nguy hiểm vật rơi khi 
cần trục hoạt động khi nhận được văn bản của chủ đầu tư, chi phí do chủ đầu tư chi 
trả. 

Xác định công trình có sử dụng cần trục tháp nhưng đã ngưng thi công từ 12 
tháng trở lên, kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện quy định tại Khoản 6 Điều 5 
Quy định này. 

5. Các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công, chủ 
quản cần trục tháp: thực hiện các trách nhiệm liên quan theo Quy định này và các quy 
định pháp luật khác. 
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Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Các Sở - ban - ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan 
trong quản lý, sử dụng cần trục tháp thực hiện nghiêm Quy định này và các quy định 
đã được Nhà nước ban hành. 

2. Đối với các cần trục đã lắp đặt trước ngày có hiệu lực của Quy định này, 
không áp dụng mục a, b Khoản 1 Điều 4 Quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh, vướng mắc, giao Sở 
Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, 
hướng dẫn và báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc xin ý kiến Bộ 
Xây dựng, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội để giải quyết kịp thời./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 
về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993; 
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét đê nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 8867/TTr-STC-QLG ngày 
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16 tháng 12 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 6304/BC-
STP-VB ngày 14 tháng 12 năm 2022 về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban 
hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
và ý kiến thống nhất của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điêu 1. Quy định giá thóc thu thuê sử dụng đât nông nghiệp và đôi tượng 
áp dụng trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh 

1. Giá thóc: 7.100 đồng/kg (Bảy ngàn một trăm đồng/kg). 
2. Đối tượng áp dụng: 
Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo 

quy định hiện hành. 

Điêu 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2023. 
2. Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 
Thành phố hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điêu 3. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Thuế Thành phố 

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn Chi cục thuế các quận - huyện triển khai thực 
hiện quyết định này. 

b) Trên cơ sở rà soát tình hình thực tế (số thu thuế, diện tích đất sử dụng...) và 
tham khảo giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại các tỉnh thành lân cận, có ý 
kiến cụ thể về giá thóc thu thuế hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành giá thóc thu thuế sử 
dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm căn cứ Quyết định này 
triển khai thông báo đồng loạt trên địa bàn quản lý về giá thóc thu thuế sử dụng đất 
nông nghiệp. 

3. Khi giá thóc trên thị trường có sự thay đổi làm cho giá thóc thu thuế sử dụng 
đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành không phù hợp với quy 
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định tại Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, Sở Tài chính chủ trì, 
phối hợp với Cục Thuế Thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành giá thóc thu thuế sử dụng 
đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành 
phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
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Nghị định sô 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
vê thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định sô 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Thực hiện Quyết định sô 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đê án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy định của 
Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đê nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh 
tại Tờ trình sô 1029/TTr-VP ngày 14 tháng 02 năm 2023 và kết quả thẩm định của Sở 
Tư pháp tại Báo cáo sô 6498/BC-STP-VP ngày 21 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng các sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, xã, phường, thị trấn, 
cơ quan ngành dọc đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân có liên 
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quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số: 09/2023/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chê này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Tiêp nhận và Trả kêt 
quả giải quyêt thủ tục hành chính (sau đây gọi chung là Bộ phận Một cửa); việc 

hướng dẫn, tiêp nhận hồ sơ, chuyển dữ liệu, hồ sơ, giải quyêt hồ sơ và trả kêt quả hồ 
sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, xã, 
phường, thị trấn, các cơ quan ngành dọc đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm 

vụ, quyền hạn giải quyêt thủ tục hành chính, tham gia vào quá trình hướng dẫn, tiêp 
nhận, giải quyêt, trả kêt quả hồ sơ thủ tục hành chính. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại 
khoản 1 Điều này, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an của các cơ quan được phân công 

hướng dẫn, tiêp nhận, chuyển dữ liệu, hồ sơ, giải quyêt, trả kêt quả hồ sơ thủ tục hành 

chính (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức). 

3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (sau đây gọi chung 

là tổ chức, cá nhân). 

4. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp 
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luật. 

Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA, CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

Điều 3. Trách nhiệm của Bộ phận Một cửa, người đứng đầu Bộ phận Một 
cửa 

1. Trách nhiệm của Bộ phận Một cửa, người đứng đầu Bộ phận Một cửa thực 
hiện theo quy định tại Điêu 8 và Điêu 9 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 
4 năm 2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP). 

2. Bộ phận Một cửa theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, 
viên chức do các cơ quan có thẩm quyên cử đến công tác tại Bộ phận Một cửa vê việc 
chấp hành thời gian lao động, các quy định của pháp luật vê chế độ công vụ, quy chế 
văn hóa công sở, nội quy của cơ quan. Thời điểm và tiêu chí nhận xét, đánh giá cán 
bộ, công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyên cử đến công tác tại Bộ phận 
Một cửa được thực hiện theo quy định chuyên ngành. 

Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận 
Một cửa 

1. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-
CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ vê thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử (sau đây gọi là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP), Quyết định số 
46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ vê việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
(sau đây gọi là Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg) và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 

2. Tạo điêu kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. 
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3. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chính xác, đầy đủ, 
cụ thể theo văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực, quyết định công bố thủ tục 

hành chính của cơ quan có thẩm quyền công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 
tục hành chính và công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; trường hợp phải 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần. 

4. Tiếp nhận, số hóa, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, theo dõi việc giải quyết thủ 
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận vào 

phần mềm quản lý và cấp mã số hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 
Không tiếp nhận, không yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật. 

Không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu điện tử hoặc 
đã được số hóa có giá trị pháp lý theo quy định pháp luật, được kết nối, chia sẻ dữ 

liệu trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp sử dụng 
cho mục đích xác minh, thẩm tra lại tính xác thực của thông tin, giấy tờ, tài liệu đã 
được số hóa. 

5. Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ 

sơ, chuyển dữ liệu, hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính; kịp thời phát 
hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc 
hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính trái pháp luật, không khả thi hoặc 
không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

6. Tham dự tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công 
nghệ thông tin, văn hóa ứng xử, giao tiếp với tổ chức, cá nhân. 

7. Mặc đồng phục hoặc trang phục ngành theo quy định, đeo Thẻ công chức, 
viên chức; bảng tên, số hiệu (đối với các cơ quan ngành dọc tại địa phương) trong 
quá trình thực thi nhiệm vụ. 

8. Sinh hoạt chuyên môn, đảng, đoàn thể, bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật 
tại cơ quan đã cử đến Bộ phận Một cửa. 

9. Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương III 
PHẠM VI TIẾP NHẬN VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
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Điều 5. Phạm vi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa 

1. Bộ phận Một cửa của sở, ban, ngành tiếp nhận: hồ sơ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của cơ quan mình; hồ sơ thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân 
dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức được quy định tiếp nhận tại sở, ban, ngành. 

2. Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp 

nhận: hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải 
quyết của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; 

một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của 
các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo lộ trình, kế 

hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân Thành phố; thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã được quy định tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 

3. Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn tiếp nhận: hồ sơ 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, phường, thị trấn; một số thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ 
thống ngành dọc tại địa phương theo lộ trình, kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân 

dân Thành phố; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức được quy định tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn. 

4. Căn cứ việc triển khai số hóa, kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu của Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và kết quả triển khai dịch vụ công 
trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính cấp bộ, Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định mở 
rộng phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính 
tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 6. Hướng dẫn hồ sơ thủ tục hành chính 

1. Cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn: 
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a) Hồ sơ, giấy tờ mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi giải quyêt thủ tục hành chính. 

b) Quy trình, thời hạn giải quyêt thủ tục hành chính. 

c) Mức và cách thức nộp thuê, phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác 

(nêu có). 

d) Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đên việc thực hiện thủ tục hành 
chính khi tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy định pháp luật. 

2. Việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thông qua các cách thức sau: 

a) Hướng dẫn trực tiêp tại Bộ phận Một cửa. 

b) Hướng dẫn qua hệ thống tổng đài, số điện thoại chuyên dùng hoặc hộp thư 
điện tử đã được công bố công khai. 

c) Hướng dẫn bằng văn bản được gửi qua dịch vụ bưu chính. 

d) Hướng dẫn qua các bộ hồ sơ điền biểu mẫu, qua các video hướng dẫn mẫu 
dựng sẵn hoặc bằng các cách thức khác. 

đ) Hướng dẫn trực tuyên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin 

giải quyêt thủ tục hành chính cấp bộ, Thành phố. 

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính 

1. Cách thức tiêp nhận hồ sơ thủ tục hành chính: 

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính thông qua các cách thức sau: 
trực tiêp tại Bộ phận Một cửa; qua dịch vụ bưu chính công ích đối với những thủ tục 
hành chính thực hiện tiêp nhận qua bưu chính công ích; trực tuyên đối với các thủ tục 
hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyên thông qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính cấp bộ, Thành 

phố; cách thức khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Bộ phận Một cửa có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân 
thực hiện quyền lựa chọn cách thức nộp hồ sơ. 

c) Khuyên khích tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyên. 

d) Việc tiêp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện lưu động, 
ngoài trụ sở Bộ phận Một cửa theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. 
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2. Đối với tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp từ tổ chức, cá nhân tại Bộ 
phận Một cửa: 

Cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa phải xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố: 

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: cán bộ, công 
chức, viên chức hướng dân tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần đầy 

đủ, chính xác và nêu rõ lý do theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mâu số 
02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 

của 
Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây 
gọi là Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)). 

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ: cán bộ, công chức, viên chức phải nêu rõ lý 

do từ chối hồ sơ theo Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (Mâu số 03 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP). 

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: cán bộ, công chức, viên 
chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (Mâu số 01 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP). 

3. Đối với tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: 

a) Bộ phận Một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính do doanh 
nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa phải xem xét, kiểm tra 
tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ 
sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

c) Thời điểm xác định tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ tại cơ 

quan có thẩm quyên được tính kể từ khi nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ 
sơ tại Bộ phận Một cửa lập và cùng ký Biên bản giao nhận hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời điểm tổ chức, cá nhân bổ 
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sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu được xác định là thời điểm nộp hồ sơ hợp pháp, hợp 
lệ (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). 

d) Bộ phận Một cửa có trách nhiệm thông tin cho tổ chức, cá nhân về việc tiêp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kêt quả, việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, từ chối 

giải quyêt hồ sơ thủ tục hành chính. 

4. Đối với tiêp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyên: 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính 
cấp bộ, Thành phố tiêp nhận yêu cầu, kiểm tra tự động và mặt kỹ thuật. Trường hợp 
hồ sơ đã được nộp đủ các thành phần và bảo đảm về mặt kỹ thuật thì Hệ thống phản 
hồi tự động xác nhận tổ chức, cá nhân đã gửi thành công. Trong vòng 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống xác nhận gửi thành công, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ 
phận Một cửa hoàn thành các việc sau: 

a) Đăng nhập Hệ thống và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đên. Nội 
dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP. 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: tiêp nhận hồ sơ và lập 

Giấy tiêp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kêt quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2018/TT-VPCP), thông báo cho tổ chức, cá nhân thông qua tài khoản của tổ 

chức, cá nhân trên Hệ thống, các kênh thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký. 

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: thông báo cho 
tổ chức, cá nhân thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống, các kênh 
thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung một lần 

đầy đủ, chính xác, nêu rõ lý do theo Phiêu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 
02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP). 

d) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ: thông báo cho tổ chức, cá nhân thông qua tài 
khoản của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống, các kênh thông tin tổ chức, cá nhân đăng 
ký và nêu rõ lý do từ chối hồ sơ theo Phiêu từ chối giải quyêt hồ sơ thủ tục hành 
chính (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP). 

5. Trường hợp pháp luật chuyên ngành ban hành mẫu Giấy tiêp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kêt quả; Phiêu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiêu từ chối giải quyêt hồ 
sơ thủ tục hành chính thì thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. 
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6. Đối với trường hợp hồ sơ được nộp sau 15 (mười lăm) giờ, nộp vào ngày thứ 

Bảy, nộp ngoài giờ hành chính thì thời gian để bắt đầu tính thời điểm để xử lý hồ sơ 

là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo, trừ trường hợp thủ tục hành chính có tính chất đặc 
thù theo yêu cầu của quy định chuyên ngành. 

7. Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một mã hồ 

sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

8. Trường hợp thủ tục hành chính có quy định phải trả kết quả giải quyết ngay 
sau khi tiếp nhận và hồ sơ đã đầy đủ, chính xác, đủ điều kiện tiếp nhận: cán bộ, công 
chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa không phải lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

ngày trả kết quả, nhưng phải cập nhật tình hình, kết quả giải quyết vào Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố; trường hợp người nộp hồ sơ yêu 
cầu phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì cán bộ, công chức, viên chức 
cung cấp cho người nộp hồ sơ. 

Điều 8. Chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

1. Việc chuyển hồ sơ thủ tục hành chính đến cơ quan, bộ phận xử lý tiếp theo, 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP và quy trình nội bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. 

2. Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp 
pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

3. Trường hợp hồ sơ chưa có kết quả giải quyết nhưng tổ chức, cá nhân có văn 
bản đề nghị rút hồ sơ: Bộ phận Một cửa gửi văn bản thông báo trả và kèm toàn bộ hồ 

sơ cho tổ chức, cá nhân và cập nhật vào mục trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính Thành phố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy 
định khác. 

4. Việc lấy ý kiến, thông tin xử lý, thông tin chuyển xử lý, đề nghị bổ sung hồ 
sơ, từ chối nhận hồ sơ, tình hình, kết quả xử lý hồ sơ phải được cập nhật vào Hệ 



26 CÔNG BÁO/Số 36+37/Ngày 01-3-2023 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 9. Thực hiện xin lỗi đối với hồ sơ quá hạn giải quyết 

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải thực hiện xin lỗi đối với hồ 
sơ quá hạn giải quyết theo quy định pháp luật. 

Điều 10. Trả hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

1. Bộ phận Một cửa trả hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ 
phận Một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 
quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. 

2. Việc trả hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 107/2021/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 
và quy trình nội bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh phê duyệt. 

3. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền 

có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy. 

4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được lưu trữ tại 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố để phục vụ việc tích hợp, 
chia sẻ, tra cứu thông tin, dữ liệu, sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính khác 
theo quy định pháp luật. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 

Đức, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Tổng hợp theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại các cơ quan, đơn vị thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Thành phố. 

3. Chủ trì, đôn đốc các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, cập nhật, tham mưu 
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trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; danh mục thủ tục hành chính được 

tiếp nhận trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố; 
phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính. 

4. Định kỳ hàng năm, đột xuất, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, xã, phường, thị trấn. 

Điều 12. Sở Nội vụ 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời và xử lý 
nghiêm người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức, xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động vi phạm liên quan đến hướng dân, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ 

tục hành chính trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyên. 

Điều 13. Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức, xã, phường, thị trấn, cơ quan ngành dọc đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, xã, 
phường, thị trấn, cơ quan ngành dọc đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Tổ chức Bộ phận Một cửa tại đơn vị, thực hiện hướng dân, tiếp nhận, giải 

quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Quy chế này. 

b) Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hướng 
dân, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại đơn vị, thực hiện 

xin lỗi đối với hồ sơ quá hạn giải quyết; chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót, 
thực hiện khen thưởng, kỷ luật đúng quy định; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động có hành vi vi phạm liên quan đến hướng dân, tiếp nhận, giải 

quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. 

c) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận 
hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính và lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy định tại Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. 
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d) Triển khai thống nhất việc sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận 

Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành phố theo 

quy chuẩn chung trên địa bàn Thành phố về màu sắc, kích cỡ, tên gọi trên các ứng 
dụng điện tử, ứng dụng văn phòng, ứng dụng nội, ngoại thất, trang phục và các thiêt 

kê khác. 

đ) Bố trí trụ sở, trang thiêt bị của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. 

e) Phối hợp, có ý kiên khi nhận được đề nghị từ cơ quan chủ trì tiêp nhận, giải 
quyêt hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định: 

Cơ quan được lấy ý kiên có trách nhiệm trả lời các nội dung được lấy ý kiên 
theo thời hạn lấy ý kiên và cập nhật nội dung, kêt quả tham gia ý kiên vào Hệ thống 
thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành phố hoặc Phiêu kiểm soát quá trình giải 
quyêt hồ sơ. Trường hợp quá thời hạn lấy ý kiên mà cơ quan được lấy ý kiên chưa có 

văn bản giấy hoặc văn bản điện tử trả lời thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ 

quan gửi lấy ý kiên về lý do chậm trễ và thời gian sẽ gửi ý kiên. 

Thủ trưởng cơ quan được lấy ý kiên phải kiểm tra, theo dõi việc phối hợp trả lời 

ý kiên trong giải quyêt thủ tục hành chính; kịp thời có giải pháp xử lý đối với các 
trường hợp chậm trễ để bảo đảm việc trả lời đúng thời gian và cập nhật nội dung trả 
lời theo quy định. 

2. Sở, ban, ngành rà soát, xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành: Quyêt định công bố Danh mục thủ tục hành chính; Quyêt 
định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyêt thủ tục hành chính theo 
quy định. 

3. Cơ quan ngành dọc đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở, ban, 
ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, xã, phường, thị trấn trong 

giải quyêt hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Quy chê này. 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

1. Các nội dung khác không được quy định tại Quy chê này thì thực hiện theo 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-
CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Quyêt định số 45/2016/QĐ-TTg và các Thông tư, 
quy định khác có liên quan. 
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2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện Quy chế này, kịp thời tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề 

xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2022/QĐ-UBND Thành phố Thủ Đức, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 do Ủy ban 
nhân dân Quận 9 ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được 

ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Quận 9 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

Câỉĩ cứ Luật Tổ chửc chính quvền địa phirơĩìg ììgợy ỉ 9 tháng 6 lìăììì -QỈ5; 
Luậĩ sửa dôi, bỏ $Jing một sô điềĩí cũa Luật Tô cììừc Chinh phũ và Luật Tô chức 
chinh ợuyềti địa pỉiưoiỉg lìgàv 22 tỉìáììg 11 ỉìởỉìì 2019: 

Căn cứ Luật Ban hờĩỉìĩ vàn bàn quvphạm pháp ỉĩiậT Tigàỵ 22 thõng 6 năm 
2015; Luậĩ sữa đổi, bổ sung một sổ điều cũa Luật Ban hanh yân bận quy phạm 
pììáp ịuặt ỉìgày 18 tháng 6 Ỵlặĩìỉ 2020; 

Căn cứ Nghị định sồ 34/2016/NĐ-CP ĩìgờy 14 thóng 5 ìiàm 2016 cũa 
Chỉnh phũ  quy địììh chi tiết ỉìỉộĩ so diều rò 'biện phập thi hành Lỉíậĩ Bơ}} hành 
văn bã ì ỉ quy phợnt pháp ĩ ì lặt; NgM11 định sề ỉ 54/2020/NĐ -CP ĩigày 31 tỉ ì áng Ỉ2 
ỉìơỉìì 2020 sửa đổi, bỏ simg một số điều cũa NỆM định sổ 34/2016/NĐ-CP ì ì gãy 
14 tháng 5 ìĩãm 2016 của chịnh phũ quy địrth chị ĩiẻr ìììộr điều và biện pháp 
thì ỉiànìì Liíặĩ Bctìì hành răn bận quy phạm pììãp ỉv.ậii 

Căn cứ Ọt/yér định sổ ỉ 0/2022/ỌĐ- UBND ngay 15 tháng 4 lì am 2022 của 
ủy ban Tỉhđĩi dàn Thành pỉìố Hồ chi Minh vê bùn ỉiờríh Ọny chế về kiếììì nrt. xử 
ỉý, rà soát, hệ thống hóa võìỉ băn qtiy phạm pháp ỉuật, xẩy chnìg Cơ s ớ dữ ỉìệit 
quổc gia về pháp ìuật và tổ chức, quản ìỳ cộng Tác riéìì kiểm tra, rà soát, hệ 
thọng hỏa van bản quy phạm pỉìâp ỉuặt trền địa bàn Thành phổ Hồ Cỉìi Miỉìh; 

Cởìì cữ Ọttyẻỉ ỔỊỉìỉì sổ 2 7/20ỉS/QĐ-ƯBND ỉìgàv 3ỉ tháng 7 năm 201 s cua 
ứr ban ĩìỉiáĩì dàn Thăỉih phố Hổ Chí Miĩìh ban Ỉìờỉìh Quy đpìh về phán cấp quản 
ỉý ỉỉỉỉà ỉỉirớc đổi với tài sán còỉỉg tại cơ quan ììhà nước, đơn rị sự nghiệp côììg 
ìập, Tỏ chức chỉnh trị - xã Ỉỉội, tô cììửc chỉnh trị xã ỉìộị - rìg&Ệ ìĩghiệpt ỉỏ cỉìửc xà 
hội, ĩ ổ ch Ị re xã hội - nghề nghiệp vờ tỏ chức kỉiầc được thãììh ỉập theo quy định 
pỉìâp ỉ ỉ lặt xè Hội được ĩĩgiỆĩ iách ỉìỉỉã nước đãỉìì báo kinh phi hoạt động trêĩi địa 
bàn Thành pỉìố HÒ Chi Mình; 

Theo đề iìgỉií Trưởngpỉìòììg Tưpỉìãp rợi Tờ trình sổ 1402/TTr-TP riỆày 24 
ĩỉìâỉìg ỉ ỉ ầùm 2022. 
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QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ vãn bân 

Bài bò toàn bộ Quyèt địiili số 11/2008 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 nãm 
2Ũ0S do ửy ban nhâu dân Quặn 9 ban hành Quy định vè phàn cáp quản lý tài 
săn nhà nưởc tại ca quan liành cliíiih. đon vị sự nghiệp côns lập. tõ chức cliiuh 
trị - xã hội được ngân sách nhả Ìiước đâm bão kinh phí bơạt đọhg íĩèii địa bản 
Quận 9. 

Điều 2, Quyểt địuỉi này cỏ hiệu lực kê tìĩ ntĩảy 10 tháng 12 uãỉii 2022. 
Điều 3. Giao vằn phòng Hội đồiig nhàn dân - ủy ban nhãn dấn thành phố 

Tiiũ Đức cõne khai Ọưyểt địiili này tien cỏĩis thồng tin điện tử của ùý ban nhản 
dãn thành phố Tliũ Đức. 

Điều 4. Cliánli Vãn pliòua Hội đồng nhàu ctàn và ửy ban ĩihâĩi dãn. Trưõns 
pĨLÒLLg Tư pliãp. thủ trụõũg các phòiia. ban. Chù tịch Uy ban nhãn dân 34 pliưóns 
có írãch nhiệm thi háiili Qiiyếr định này 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Hoàng Tùng 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 278/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022 

• • ' o o • • • • • 1 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật 
tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 209/TTr-STP-KTrVB 
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ngày 16 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần năm 2022 (đính kèm Phụ lục 1, 2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 



PHỤ LỤC 1 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2022 
• • ' o o • • • 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2022 

ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1 Nghị 
quyết 

67/2006/NQ-
HĐND ngày 12 

tháng 12 năm 2006 

về điều chỉnh thời gian, mức chi 
tập huấn và bổ sung một số chế độ 
cho huấn luyện viên, vận động 
viên ngành thể dục thể thao 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
05/2022/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về một số 
chính sách đặc thù đối với huấn 

17/4/2022 

về điều chỉnh thời gian, mức chi 
tập huấn và bổ sung một số chế độ 
cho huấn luyện viên, vận động 
viên ngành thể dục thể thao luyện viên, vận động viên của 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2 Nghị 
quyết 

07/2009/NQ-
HĐND 

ngày 09 tháng 7 
năm 2009 

về điều chỉnh chế độ trợ cấp 
khuyến khích người có trình độ đại 
học công tác tại phường - xã, thị 
trấn 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
12/2022/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về điều 
chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp 
khuyến khích đối với người có trình 
độ đại học, trên đại học công tác tại 
phường, xã, thị trấn và trợ cấp trách 
nhiệm cho cán bộ hưu trí tham gia 

01/8/2022 



ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
công tác giữ các chức danh Trưởng 
tổ chức chính trị - xã hội phường, 
xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

3 Nghị 
quyết 

05/2014/NQ-
HĐND 

ngày 11 tháng 07 
năm 2014 

về điều chỉnh chế độ, chính sách 
đối với lực lượng Công an xã và 
Bảo vệ dân phố 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
13/2022/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy định 
số lượng, mức phụ cấp, chính sách 
hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã 
bán chuyên trách được bố trí tham 
gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp; 
mức chi hỗ trợ thôi việc đối với 
Công an xã bán chuyên trách kết 
thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp 
xếp được công tác khác hoặc không 
tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, 
trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/8/2022 

Q o> 
Q 

o 
S o» 
3 
+ úì 
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2 
o 
Lo 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

4 Nghị 
quyết 

19/2015/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2015 

Về quy định chế độ hỗ trợ và công 
tác phí đối với công chức làm việc 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tại cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp (áp dụng cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông) trên địa 
bàn Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
20/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 
12 năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ toàn bộ 
Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về quy 
định chế độ hỗ trợ và công tác phí 
đối với công chức làm việc tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ 
quan hành chính nhà nước các cấp 
(áp dụng cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông) trên địa bàn Thành phố 

19/12/2022 

5 Nghị 
quyết 

11/2017/NQ-
HĐND 

ngày 07 tháng 12 
năm 2017 

Về ban hành mức thu lệ phí cấp 
giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
09/2022/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về ban 
hành mức thu lệ phí cấp giấy phép 
lao động cho người nước ngoài làm 
việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/7/2022 

LO ƠN 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

6 Nghị 
quyết 

02/2018/NQ-
HĐND ngày 16 

tháng 03 năm 2018 

Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ 
môi trường đối với nước thải công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
24/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 
12 năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về điều chỉnh mức 
thu phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải công nghiệp trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

01/01/2022 

7 Nghị 
quyết 

10/2018/NQ-
HĐND ngày 12 

tháng 7 năm 2018 

về ban hành quy định mức phân 
bổ kinh phí bảo đảm cho công tác 
xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật trên địa bàn Thành phố 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
19/2022/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về quy 
định mức phân bổ kinh phí bảo đảm 
cho công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật trên địa bàn Thảnh 
phố Hồ Chí Minh 

19/12/2022 

Q o> 
Q 

o 
S o» 
3 
+ úì 

ƠQ 5»' y 

2 
o 
Lo 

LO ~-J 



ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

8 Nghị 
quyết 

01/2019/NQ-
HĐND 

ngày 08 tháng 4 
năm 2019 

Về bố trí lực lượng và chính sách 
hỗ trợ đối với Công an xã bán 
chuyên trách trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
13/2022/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy định 
số lượng, mức phụ cấp, chính sách 
hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã 
bán chuyên trách được bố trí tham 
gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp; 
mức chi hỗ trợ thôi việc đối với 
Công an xã bán chuyên trách kết 
thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp 
xếp được công tác khác hoặc không 
tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, 
trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/8/2022 

9 Nghị 
quyết 

05/2020/NQ-
HĐND ngày 

11 tháng 7 năm 
2020 

Ban hành Quy định nội dung và 
mức chi để thực hiện chế độ dinh 
dưỡng đối với huấn luyện viên, 
vận động viên của Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
05/2022/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về một số 
chính sách đặc thù đối với huấn 
luyện viên, vận động viên của của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

17/4/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

10 Quyết 
định 

14/2004/QĐ-UB 
ngày 09 tháng 02 

năm 2004 

Về ban hành Quy chế hoạt động 
của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp 
lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
27/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 
8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

15/8/2022 

11 Quyết 
định 

162/2004/QĐ-UB 
ngày 02 tháng 7 

năm 2004 

Quy định chế độ khen thưởng học 
sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi, 
giáo viên đạt giải trong các kỳ thi 
và giáo viên có công đào tạo bồi 
dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong 
các kỳ thi 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
09/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 
4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
162/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 
năm 2004 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về quy định chế độ khen 
thưởng học sinh giỏi đạt giải trong 
các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong 
các kỳ thi và giáo viên có công đào 
tạo bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải 
trong các kỳ thi 

11/4/2022 

12 Quyết 
định 

92/2005/QĐ-UB 
ngày 06 tháng 6 

năm 2005 

Về thành lập Hội đồng đặt mới, 
sửa đổi tên đường, công viên, 
quảng trường và công trình công 
cộng trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
21/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật 

30/6/2022 
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ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
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 136/2007/QĐ-
UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2007 

Vê chế độ bồi dưỡng và tiên 
thưởng đối với huấn luyện viên, 
vận động viên, trọng tài và lực 
lượng phục vụ ngành thể dục thể 
thao Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
21/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê việc bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật 

30/6/2022 

14 Quyết 
định 

70/2007/QĐ-
UBND ngày 10 

tháng 5 năm 2007 

vê ban hành Quy định thành phần 
và quy chế hoạt động của Hội 
đồng kỷ luật cán bộ, công chức 
phường - xã, thị trấn 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
03/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 
01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê bãi bỏ Quyết định số 
70/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê ban hành Quy định 
thành phần và quy chế hoạt động 
của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công 
chức phường, xã, thị trấn 

28/01/2022 
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 135/2007/QĐ-

UBND ngày 08 
tháng 12 năm 2007 

Quy định vê kiến trúc nhà liên kế 
trong khu đô thị hiện hữu trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê Quy chế quản lý kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

16 Quyết 
định 

68/2008/QĐ-
UBND ngày 29 

tháng 8 năm 2008 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật 
nhà nước nhà nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
22/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê ban hành Quy chế bảo 
vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 

10/7/2022 
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ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Thành phố Hồ Chí Minh 

17 Quyết 
định 

16/2009/QĐ-
UBND ngày 12 

tháng 02 năm 2009 

Vê quy chế quản lý kiến trúc đô thị 
đối với 4 ô phố trước hội trường 
Thống Nhất thuộc phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh do Ủy ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê Quy chế quản lý kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

18 Quyết 
định 

45/2009/QĐ-
UBND 

ngày 03 tháng 7 
năm 2009 

Vê sửa đổi, bổ sung một số điêu 
của Quyết định số 135/2007/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 12 năm 
2007 của Ủy ban nhân dân thành 
phố quy định vê kiến trúc nhà liên 
kế trong khu đô thị hiện hữu trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê Quy chế quản lý kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

19 Quyết 
định 

70/2009/QĐ-
UBND ngày 28 

tháng 9 năm 2009 

Vê phê duyệt Chương trình giám 
sát dịch tễ gia súc trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
30/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 
9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê bãi bỏ Quyết định số 
70/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê phê duyệt Chương 
trình giám sát dịch tễ gia súc trên 

19/9/2022 



ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2010 và định hướng đến năm 
2020 
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 74/2009/QĐ-

UBND ngày 05 
tháng 10 năm 2009 

Về một số chế độ đối với huấn 
luyện viên, vận động viên, trọng 
tài và lực lượng phục vụ ngành thể 
dục thể thao Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
21/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật 

30/6/2022 

21 Quyết 
định 

19/2010/QĐ-
UBND ngày 29 

tháng 3 năm 2010 

về ban hành Quy chế làm việc 
(mẫu) của Ủy ban nhân dân quận, 
huyện thực hiện thí điểm không tổ 
chức Hội đồng nhân dân 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
04/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 
01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các Quyết định 
số 19/2010/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Quy chế 
làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân 
dân quận, huyện thực hiện thí điểm 
không tổ chức Hội đồng nhân dân 
và Quyết định số 38/2010/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế làm việc (mẫu) 
của Ủy ban nhân dân phường thực 
hiện thí điểm không tổ chức Hội 
đồng nhân dân 

28/01/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

22 Quyết 
định 

38/2010/QĐ-
UBND ngày 17 

tháng 6 năm 2010 

về ban hành Quy chế làm việc 
(mẫu) của Ủy ban nhân dân 
phường thực hiện thí điểm không 
tổ chức Hội đồng nhân dân 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
04/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 
01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các Quyết định 
số 19/2010/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Quy chế 
làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân 
dân quận, huyện thực hiện thí điểm 
không tổ chức Hội đồng nhân dân 
và Quyết định số 38/2010/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế làm việc (mẫu) 
của Ủy ban nhân dân phường thực 
hiện thí điểm không tổ chức Hội 
đồng nhân dân 

28/01/2022 

23 Quyết 
định 

21/2011/QĐ-
UBND ngày 05 

tháng 5 năm 2011 

về xác định danh sách hội có tính 
chất đặc thù hoạt động trong phạm 
vi Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
17/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết 
định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 
05 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về xác định 
danh sách hội có tính chất đặc thù 

01/6/2022 
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ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
hoạt động trong phạm vi Thành phố 
Hồ Chí Minh 

24 Quyết 
định 

47/2011/QĐ-
UBND ngày 12 

tháng 7 năm 2011 

Ban hành Quy chế phối hợp quản 
lý nhà nước đối với cụm công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
43/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 
12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định 
số 47/2011/QĐ-UBND ngày 12 
tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý nhà nước đối với 
cụm công nghiệp trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

22/12/2022 

25 Quyết 
định 

59/2011/QĐ-
UBND ngày 21 

tháng 9 năm 2011 

Ban hành Quy định về công tác 
phòng, chống, ứng phó và khắc 
phục hậu quả thiên tai trên địa bàn 
Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
12/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về 
công tác phòng, chống thiên tai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

29/4/2022 

26 Quyết 
định 

12/2012/QĐ-
UBND ngày 20 

tháng 3 năm 2012 

Ban hành Quy chế phối hợp quản 
lý hoạt động kinh doanh dịch vụ 
đòi nợ trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
27/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 
8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ các Quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

15/8/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

27 Quyết 
định 

44/2012/QĐ-
UBND ngày 02 

tháng 10 năm 2012 

về ban hành Quy chế phối hợp 
thực hiện việc đăng ký nuôi con 
nuôi trong nước, nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
20/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế 
phối hợp liên ngành giải quyết việc 
đăng ký nuôi con nuôi trong nước, 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/7/2022 

28 Quyết 
định 

60/2012/QĐ-
UBND ngày 21 

tháng 12 năm 2012 

Về điều chỉnh, bổ sung một số chế 
độ đối với huấn luyện viên, vận 
động viên ngành thể dục thể thao 
Thành phố trong thời gian tập 
trung tập huấn và thi đấu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
21/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật 

30/6/2022 

29 Quyết 
định 

12/2014/QĐ-
UBND ngày 13 

tháng 3 năm 2014 

về ban hành Quy trình giải quyết 
tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
23/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 
3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy trình 
giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

09/7/2022 
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ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

30 Quyết 
định 

26/2014/QĐ-
UBND ngày 01 

tháng 8 năm 2014 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy định hành chính tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
24/2022/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban 
hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy định hành chính tại Thành 
phố Hồ Chí Minh 

18/7/2022 

31 Quyết 
định 

29/2014/QĐ-
UBND ngày 29 

tháng 08 năm 2014 

Về Quy chế quản lý quy hoạch, 
kiến trúc đô thị chung thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về Quy chế quản lý kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

32 Quyết 
định 

13/2015/QĐ-
UBND ngày 27 

tháng 02 năm 2015 

Ban hành Quy chế phối hợp quản 
lý lao động nước ngoài làm việc 
trong doanh nghiệp, tổ chức, chủ 
đầu tư, nhà thầu trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 
3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý Nhà nước về 
người lao động nước ngoài làm việc 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

28/3/2022 

33 Quyết 
định 

15/2015/QĐ-
UBND ngày 12 

tháng 3 năm 2015 

Về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 
2 Điều 5 Quyết định số 
07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 
10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc điều chỉnh mức 

24/10/2022 
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rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Thành phố vê thành lập và ban 
hành Quy chế (mẫu) tổ chức và 
hoạt động của Lực lượng Quản lý 
đê nhân dân tại phường - xã, thị 
trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

thù lao cho Lực lượng Quản lý đê 
nhân dân tại phường - xã, thị trấn 
(nơi có đê) trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

34 Quyết 
định 

32/2015/QĐ-
UBND ngày 03 

tháng 7 năm 2015 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Sở Tư pháp Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
40/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 
11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quỵên hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Tư Pháp Thành 
phố Hồ Chí Minh 

05/12/2022 

35 Quyết 
định 

36/2015/QĐ-
UBND 

ngày 24 tháng 7 
năm 2015 

Ban hành Quy định vê quản lý, thu 
- nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ 
Phòng, chống thiên tai Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
35/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 
10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê bãi bỏ Quyết định số 
36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 
7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định vê 
quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết 
toán Quỹ Phòng, chống thiên tai 
Thành phố Hồ Chí Minh 

21/10/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
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 45/2015/QĐ-

UBND ngày 10 
tháng 9 năm 2015 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
42/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 
12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định 
số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ 
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

19/12/2022 

37 Quyết 
định 

12/2016/QĐ-
UBND ngày 14 

tháng 4 năm 2016 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Sở Khoa học và Công 
nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 
11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Khoa học và 
Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 

18/11/2022 
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ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

38 Quyết 
định 

02/2017/QĐ-
UBND 

ngày 10 tháng 01 
năm 2017 

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử 
lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật và tổ chức, 
quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy chế về 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật, xây 
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật và tổ chức, quản lý cộng 
tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

25/4/2022 

39 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-
UBND ngày 16 

tháng 01 năm 2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Dân tộc thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
34/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 
10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quỵền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Dân tộc Thành 
phố Hồ Chí Minh 

15/10/2022 

40 Quyết 
định 

10/2017/QĐ-
UBND 

ngày 07 tháng 3 
năm 2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Sở Văn hóa và Thể thao 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
33/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định chức 
năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể 

10/10/2022 
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T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
thao Thành phố Hồ Chí Minh 
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 11/2017/QĐ-

UBND ngày 08 
tháng 3 năm 2017 

Ban hành Quy định về quy trình 
xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về 
Quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

25/4/2022 

42 Quyết 
định 

13/2017/QĐ-
UBND ngày 14 

tháng 3 năm 2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Sở Du lịch Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
39/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 
11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quỵền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch 
Thành phố Hồ Chí Minh 

28/11/2022 
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50/2017/QĐ-
UBND 

ngày 30 tháng 8 nă 
m 2017 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến 
trúc đô thị Khu biệt thự Làng Đại 
học Thủ Đức, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về Quy chế quản lý kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 
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T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
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 56/2017/QĐ-

UBND ngày 20 
tháng 10 năm 2017 

Về quy định giá tính thuế tài 
nguyên nước trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
15/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành giá tính thuế 
tài nguyên nước trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

10/5/2022 

45 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-
UBND 

ngày 16 tháng 01 n 
ăm 2018 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Sở Y tế 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
29/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 
Minh 

10/9/2022 
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08/2018/QĐ-
UBND 

ngày 15 tháng 3 nă 
m 2018 

Về Quy chế quản lý quy hoạch, 
kiến trúc Khu đô thị mới Thủ 
Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về Quy chế quản lý kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

47 Quyết 
định 

12/2018/QĐ-
UBND ngày 27 

tháng 4 năm 2018 

Ban hành Quy định quản lý và xét 
duyệt cán bộ, công chức, viên chức 
đi nước ngoài 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
14/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế 
quản lý và xét duyệt cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động 
đi nước ngoài 

29/4/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
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 32/2018/QĐ-

UBND ngày 04 
tháng 9 năm 2018 

Vê sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điêu 
6 Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Sở Khoa học và Công nghệ 
ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 
4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 
11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Khoa học và 
Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 

18/11/2022 

49 Quyết 
định 

01/2019/QĐ-
UBND 

ngày 05 tháng 1 
năm 2019 

Vê sửa đổi, bổ sung một số điêu 
của Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết 
định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 
03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
40/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 
11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quỵên hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Tư Pháp Thành 
phố Hồ Chí Minh 

05/12/2022 

50 Quyết 
định 

09/2019/QĐ-
UBND 

ngày 03 tháng 4 
năm 2019 

Vê việc sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của quy định vê quy trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm Quyết định số 
11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 
3 năm 2017 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định vê 
Quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

25/4/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

51 Quyết 
định 

29/2019/QĐ-
UBND ngày 26 

tháng 11 năm 2019 

Ban hành Quy chế phối hợp quản 
lý hoạt động khí tượng thủy văn 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
37/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 
11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định 
số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý hoạt động khí 
tượng thủy văn trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

18/11/2022 

52 Quyết 
định 

09/2020/QĐ-
UBND ngày 07 

tháng 4 năm 2020 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
41/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 
12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

15/12/2022 

53 Quyết 
định 

15/2020/QĐ-
UBND 

ngày 19 tháng 6 
năm 2020 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
31/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành 
phố Hồ Chí Minh 

01/10/2022 
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ST 
T 

rri /y Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

54 Quyết 
định 

10/2021/QĐ-
UBND ngày 04 

tháng 5 năm 2021 

Quy định về hệ số điều chỉnh giá 
đất để lập phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người 
dân có đất thu hồi trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
28/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định về 
hệ số điều chỉnh giá đất để lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư lấy ý kiến người dân có đất 
thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh năm 2022 

25/8/2022 

55 Quyết 
định 

16/2021/QĐ-
UBND ngày 31 

tháng 5 năm 2021 

Ban hành quy định về an toàn 
phòng cháy chữa cháy đối với nhà 
ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh 
doanh, sản xuất trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
49/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
16/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 
5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành quy định về an 
toàn phòng cháy chữa cháy đối với 
nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh 
doanh, sản xuất trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

31/12/2022 

56 Quyết 
định 

18/2021/QĐ-
UBND 

ngày 08 tháng 6 
năm 2021 

Quy định về hệ số điều chỉnh giá 
đất năm 2021 trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
53/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy định về hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 

01/01/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
thành phố Hồ Chí Minh 

57 Chỉ thị 
06/2011/CT-

UBND ngày 28 
tháng 02 năm 2011 

Về tăng cường thực hiện tiết kiệm 
điện trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
3567/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 
năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi 
bỏ Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về tăng cường thực hiện tiết 
kiệm điện trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

20/10/2022 

58 Chỉ thị 
01/2013/CT-

UBND ngày 03 
tháng 01 năm 2013 

Về tăng cường quản lý nhà nước 
trong công tác bảo vệ an toàn công 
trình điện cao áp và an toàn điện 
trong nhân dân trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
3568/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 
năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi 
bỏ Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND 
ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về tăng cường quản lý nhà 
nước trong công tác bảo vệ an toàn 
công trình điện cao áp và an toàn 
điện trong nhân dân trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

20/10/2022 
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ST 
T 

T' Ạ Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ 

Không có 

B. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

ST 
T 

T' Ạ Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 



PHỤ LỤC 2 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2022 

ST 
T 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực MỘT PHẦN 

1 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND về phí, lệ phí thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh 

Mục 2 Phụ lục 
1 ban hành 
theo Nghị 
quyết số 
124/2016/NQ-
HĐND ngày 
09 tháng 12 
năm 2016 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
11/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 
2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

01/8/2022 

2 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 15/2017/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về điều chỉnh trợ 
cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến 
sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự 
vệ; nâng phụ cấp hàng tháng, 
phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp 

Khoản 1, 
Khoản 2, 
Khoản 3 Điều 
1 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 03/2022/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố về quy 
định chế độ phụ cấp hằng tháng của Khu 
(ấp) đội trưởng; mức trợ cấp ngày công 
lao động, trợ cấp ngày công lao động tăng 
thêm đối với Dân quân thường trực và 
Dân quân khi làm nhiệm vụ 

01/5/2022 
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ST 
T 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
trang phục đối với lực lượng 
Bảo vệ dân phố 

3 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 10/2020/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về ban hành mức thu 
phí sử dụng công trình kết cấu 
hạ tầng, công trình dịch vụ tiện 
ích công cộng trong khu vực 
cửa khẩu cảng biển trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 1, 
Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều 
1 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 
2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 
và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 
10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu 
phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, 
công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

01/8/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

4 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 13/2021/NQ-
HĐND ngày 24 tháng 8 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố sửa đổi Khoản 1, 
Điều 1 Nghị quyết 17/2019/NQ-
HĐND ngày 9 tháng 12 năm 
2019 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định về chi 
thu nhập tăng thêm cho cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc khu 
vực quản lý nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội và đơn vị sự nghiệp công 
lập do Thành phố Hồ Chí Minh 
quản lý kèm theo Nghị quyết số 
03/2018/NQ-HĐND ngày 16 
tháng 3 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố 

Đoạn thứ 1 
khoản 1 Điều 2 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
04/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 
2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập 
năm 2022 đến hết thời gian thực hiện thí 
điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 
ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội 
và sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 
13/2021/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân thành phố 

17/4/2022 
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ST 
T 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

5 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 26/2021/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định nội dung, 
mức chi để tổ chức các kỳ thi, 
cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Điều 2; Thay 
thế cụm từ 
"Thi nghề 
THPT" bằng 
cụm từ "Thi 
nghề phổ thông 
(Cấp THCS và 
THPT" tại mục 
6 Phần I - Phụ 
lục ban hành 
kèm theo Nghị 
quyết số 
26 /2021/NQ-
HĐND 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
24/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành 
phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 
09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định về nội dung, 
mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, 
hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

20/12/2022 

6 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 01/2022/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 4 năm 
2022 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về các 
chính sách đặc thù về củng cố, 
nâng cao năng lực Trạm Y tế 
phường, xã, thị trấn trong giai 
đoạn thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 và đến năm 2025 

Điều 5 

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 
22/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành 
phố về sửa đổi Điều 5 Nghị quyết số 
01/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 
2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
về các chính sách đặc thù về củng cố, 
nâng cao năng lực Trạm Y tế phường, xã, 
thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19 và đến năm 2025 

20/12/2022 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

7 Quyết 
định 

Quyết định số 07/2012/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 02 năm 
2012 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về thành lập và ban 
hành Quy chế (mẫu) tổ chức và 
hoạt động của Lực lượng Quản 
lý đê nhân dân tại phường - xã, 
thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 1 và 
khoản 2 Điều 5 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2022/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều 
chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý 
đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi 
có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

24/10/2022 

8 Quyết 
định 

Quyết định số 03/2019/QĐ-
UBND ngày 21 tháng 02 năm 
2019 về Quy chế phối hợp giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền quyết định hoặc có 
ý kiến của Ủy ban nhân dân 
thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh 

Điều 1 Quy chế 
phối hợp ban 
hành kèm theo 
Quyết định 
03/2019/QĐ-
UBND 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế 
phối hợp giải quyết các thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc 
có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 
năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

01/01/2022 

9 Quyết 
định 

Quyết định số 20/2019/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 8 năm 
2019 về lập dự toán, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí tổ 

Thay thế cụm 
từ "quận -
huyện " bằng 
cụm từ "quận -

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 20/2019/QĐ-

07/01/2022 
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ST 
T 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
chức thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

huyện, thành 
phố Thủ 
Đức " trong 
toàn bộ nội 
dung Quyết 
định 
số 20/2019/QĐ 
-UBND 

UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về lập dự toán, 
sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

10 Quyết 
định 

Quyết định số 25/2019/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 10 năm 
2019 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành giá 
nước sạch sinh hoạt trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 
2019-2022 

Khoản 3 Điều 
2 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
02/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 
năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 
24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành giá nước sạch 
sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh lộ trình 2019-2022 

22/01/2022 
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ST 
T 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

11 Quyết 
định 

Quyết định số 10/2020/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 4 năm 
2020 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về mức hỗ trợ chi 
phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ 
gia đình, cá nhân trong thời gian 
chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định 
cư trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

1. Sửa đổi 
khoản 3 Điều 
3. 
2. Thay thế 
cụm từ "quận -
huyện" bằng 
cụm từ "quận -
huyện, thành 
phố Thủ Đức" 
trong toàn bộ 
nội dung tại 
Điều 6, Điều 7, 
Điều 8 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
18/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy định về mức hỗ trợ chi phí 
thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá 
nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất 
ở tái định cư trên địa bàn Thành phố 

20/6/2022 

12 Quyết 
định 

Quyết định số 15/2021/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 5 năm 
2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định 
về quản lý hoạt động vận tải 
khách du lịch đường thủy trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 1 Điều 
4; khoản 2 
Điều 6; khoản 
1 Điều 8; 
khoản 3 Điều 
8; khoản 4 
Điều 13. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
19/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về quản lý 
hoạt động vận tải khách du lịch đường 
thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

20/6/2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN 

Không có 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

ST 
T 

T' Ạ Tên 
loại 
văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.03.2023 16:01:58 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 300/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động KTTV 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật KTTVngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Chỉ thị sô 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác KTTV đáp ứng yêu 
cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quôc; 

Căn cứ Nghị định sô 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 
về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị định sô 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật KTTV; 

Căn cứ Nghị định sô 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Khí tượng thuỷ văn; 

Căn cứ Nghị định sô 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 
về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường; 

Căn cứ Nghị định sô 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định sô 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
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sửa đổi bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 
lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước khoáng sản, KTTV, đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro 
thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 
tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo 
nhóm 2; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác 
động vào thời tiết; 

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp 
thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng; 

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-
BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; 

Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
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Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương 
ứng với các cấp báo động lũ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BHKĐT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Kê hoạch và Đầu tư vê hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên 
tai vào quy hoạch, kê hoạch phát triển ngành, kinh tê-xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiêt Luật Bảo vệ môi trường vê ứng 
phó với biên đổi khí hậu; 

Căn cứ Quyêt định số 692/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đài 
KTTVkhu vực Nam Bộ; 

Căn cứ Quyêt định số 42/QĐ-TCKTTV ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Tổng 
cục KTTV ban hành quy trình hướng dẫn, lựa chọn, chỉ định bên cảng có tính đại 
diện vê điêu kiện KTTV cho khu vực cảng biển để quan trắc, cung cấp thông tin dữ 
liệu KTTV; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
8197/TTr-STNMT-KTTV ngày 29 tháng 9 năm 2022 va Tờ trình số 10510/TTr-
STNMT-KTTVngày 05 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động KTTV 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Phối hợp quản lý hoạt động KTTV 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi phối hợp 

Quy chê này quy định công tác phối hợp quản lý hoạt động KTTV (viêt tắt là 
KTTV) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp 
công lập Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện (gọi tắt 
là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (gọi tắt là Ủy 
ban nhân dân cấp xã). 

Điều 2. Mục tiêu phối hợp 

1. Thiêt lập cơ chê phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa các 
sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan 
trong quản lý hoạt động KTTV trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm tính 
chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTV. 

3. Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ; cung cấp và trao đổi về thông tin, dữ liệu 

KTTV nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ. 

4. Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phát triên kinh tê -
xã hội trên địa bàn, giảm thiêu những tác hại tiêu cực do thời tiêt, khí hậu, thủy văn 
gây ra. 
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Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất, liên ngành, đồng bộ, hiệu quả, có sự phân 
công trách nhiệm rõ ràng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị trong việc chủ trì, phối 
hợp thực hiện quản lý nhà nước về KTTV. 

2. Việc phối hợp dựa trên chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn 
vị; bảo đảm triển khai đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định; tuân thủ quy định của Quy 
chế này và các quy định của pháp luật liên quan. 

3. Thực hiện phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu trong hoạt động KTTV nhằm 

phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về KTTV. 

4. Trao đổi, cung cấp, công khai thông tin dữ liệu KTTV đảm bảo chính xác, 
đầy đủ, kịp thời. 

Chương II 
NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hoặc tham mưu Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động KTTV 
trên địa bàn Thành phố. 

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về KTTV. 

3. Quản lý việc tổ chức quan trắc KTTV đối với các công trình phải quan trắc 
KTTV. 

4. Theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo KTTV 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai trên địa bàn. 

5. Tổ chức thực hiện việc thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng 
thông tin, dữ liệu KTTV trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội; việc lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu trong 
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

6. Tham mưu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi, cấp lại giấy phép 
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hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. 

7. Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình quan trăc KTTV thuộc mạng lưới trạm 

quan trăc KTTV quốc gia. 

8. Phát triển mạng lưới trạm quan trăc KTTV chuyên dùng. 

9. Xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

10. Tổ chức truyền, phát tin dự báo, cảnh báo KTTV. 

11. Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn 
nhân lực cho ngành KTTV. 

12. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thi hành 
pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật 
về KTTV theo thẩm quyền. 

13. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan nêu trong Quy chế này 
thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn Thành phố 
trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, thành phố Thủ Đức và các quận 
huyện trên địa bàn Thành phố tham mưu, xây dựng dự thảo văn bản pháp luật về 
KTTV, giám sát biến đổi khí hậu (BĐKH), quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án 
trung hạn, dài hạn, và hàng năm về KTTV phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện. 

2. Chủ trì, phối hợp với Đài KTTV khu vực Nam Bộ, các cơ quan thông tin đại 

chúng và cơ sở giáo dục, đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phổ biến, giáo 
dục pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTV và BĐKH. 
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3. Định kỳ hàng năm phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, cập nhật, bổ 
sung danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc KTTV, trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

4. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 
đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung 
loại công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV khi được yêu cầu. 

5. Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và các quận huyện tổ chức thực hiện thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc sử dụng 
thông tin, dữ liệu, tài liệu KTTV trong các chiên lược, quy hoạch, kê hoạch, chương 
trình, dự án phát triên kinh tê - xã hội; phối hợp với Sở Kê hoạch và Đầu tư tổ chức 
thực hiện, giám sát và đánh giá đánh giá việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên 
tai trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kê hoạch phát triên ngành tài nguyên 
và môi trường. 

6. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện 
quy định tại các điêm b, c, đ, e, g khoản 9 Điều 2 Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT: 

a) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt hiệu lực, 
thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV đối với các tổ chức, cá 
nhân theo quy định. 

b) Phối hợp với Đài KTTV khu vực Nam Bộ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng xây dựng kê hoạch và tổ chức thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công 

trình, thiêt bị đo của công trình KTTV chuyên dùng, thiêt bị quan trắc, định vị sét do 
địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 
luật. 

c) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiêm tra việc thực hiện tiêp 
nhận và truyền, phát tin dự báo, cảnh báo KTTV trên địa bàn, phạm vi quản lý. 

d) Thực hiện công tác bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình KTTV của Trung 
ương quy định và lập kê hoạch phát triên mạng lưới trạm quan trắc KTTV chuyên 
dùng. 

đ) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định mực nước 
tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý. 

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV 
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phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. 

8. Quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phát triển kinh tế- xã hội 
của Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận dữ liệu quan trắc của các chủ công trình 
KTTV trên địa bàn. 

9. Chủ trì thực hiện điều tra, khảo sát để bổ sung thông tin, dữ liệu về KTTV đáp 
ứng nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

10. Tiếp nhận bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng, thủy văn, hải văn từ 
Tổng cục KTTV, Đài KTTV khu vực Nam Bộ và bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng 
do tự nhiên từ Tổng cục Lâm nghiệp cung cấp theo quy định tại Quyết định số 
18/2021/QĐ-TTg. 

11. Phối hợp với các sở, ngành, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Hàng không, Cảng 
vụ Đường thủy nội địa, Bộ tư lệnh biên phòng, Cảnh sát biển xây dựng và tổ chức kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, 
tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về KTTV tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP. 

12. Phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ 
lựa chọn, chỉ định bến cảng đặc trưng về KTTV để tổ chức quan trắc, thu thập và 
khai thác dữ liệu KTTV. 

13. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: 

a) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, dự thảo cập nhật, bổ sung danh 

mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc KTTV, trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 
số 48/2020/NĐ-CP. 

b) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý KTTV hàng năm, 
lồng ghép báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi 
trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 
ngày 20 tháng 12 hàng năm. 

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu 
tư phát triển cho từng chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển theo 
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quy định của Luật Đầu tư công do thành phố quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và 
cơ cấu đầu tư cho hoạt động của các dự án, đề án về KTTV, nhiệm vụ phòng chống 

thiên tai. 

2. Phối hợp cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân được chứng nhận đầu tư 

kinh doanh ngành nghề dự báo, cảnh báo KTTV cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành tổ chức thực hiện lồng ghép, giám sát và 
đánh giá kết quả thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, 
kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố theo 
quy định tại Điều 16 Luật Phòng chống thiên tai và tại điểm b, c khoản 3 Điều 13 
Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và thực hiện các nhiệm 
vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán kinh 
phí để triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ về KTTV theo phân cấp ngân sách và 
quy định hiện hành. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và thực hiện các nhiệm 
vụ khác có liên quan về tài chính theo chức năng và quy định hiện hành. 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Quản lý, cung cấp dữ liệu đo đạc từ các công trình thủy lợi, nông lâm nghiệp, 
thủy sản có quan trăc, khai thác dữ liệu KTTV cho Sở Tài nguyên và Môi trường 
trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV của Thành phố. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn cơ 
quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 
khai thác, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV, tin dự báo, cảnh báo KTTV; xác định 

hành lang kỹ thuật công trình KTTV chuyên dùng; áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về 
xây dựng, quản lý, khai thác công trình phòng chống thiên tai trong phát triển nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh BĐKH. 
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3. Thường xuyên tiêp nhận các dự báo, cảnh báo về KTTV do Đài KTTV khu 
vực Nam Bộ cung cấp, xử lý thông tin theo chức năng đê chỉ đạo kịp thời sản xuất 

nông, lâm nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng kê hoạch phát 
triên mạng lưới trạm quan trắc KTTV chuyên dùng của Thành phố; đề xuất mạng 
lưới trạm quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và 

tìm kiêm cứu nạn. 

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá việc khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát BĐKH trong quy hoạch, kê hoạch, chương trình, 
dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triên nông 
thôn; phối hợp với Sở Kê hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá 
việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kê hoạch, chương 
trình, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triên 
nông thôn. 

6. Tham gia ý kiên trong việc thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi 
giấy phép cảnh báo dự báo KTTV theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 

(nêu có). 

7. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và thực hiện các 
nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải 

1. Phối hợp cung cấp dữ liệu đo đạc từ các công trình giao thông thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Giao thông vận tải có quan trắc, khai thác dữ liệu KTTV đên Sở Tài 
nguyên và Môi trường trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV của Thành phố. 

2. Cập nhật danh sách các công trình quan trắc KTTV theo quy định tại theo 
điêm d, h, i khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 1 
Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP. 

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn cơ quan, tổ 
chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải xác định hành lang kỹ thuật 
công trình KTTV chuyên dùng; khai thác, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV, tin dự 
báo, cảnh báo KTTV; áp dụng việc sử dụng, trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng 



76 CÔNG BÁO/Số 36+37/Ngày 01-3-2023 

phục vụ hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng đáp ứng yêu cầu quản lý dịch vụ đảm 
bảo hoạt động giao thông đường thủy, giao thông đường bộ thuộc phạm vi trách 
nhiệm quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá 
việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quá trình tổ chức thực hiện quy 
hoạch, dự án hạ tầng giao thông vận tải của Thành phố. 

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung những 
công trình giao thông phải quan trăc KTTV. 

6. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và thực hiện các 
nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy 
ban nhân dân thành phố. 

Điều 10. Trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Cập nhật danh sách các công trình quan trăc KTTV theo điểm c khoản 1 Điều 
3 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài KTTV khu vực Nam Bộ lựa 
chọn, chỉ định bến cảng tổ chức quan trăc KTTV theo điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị 
định số 38/2016/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-
CP. 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các chiến lược phát triển đồng bộ hạ 
tầng viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố phù hợp phục vụ hoạt 
động KTTV theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố, hệ thống Đài truyền thanh cấp 
huyện, hệ thống thông tin cơ sở tích cực tuyên truyền các chỉ đạo của Trung ương, 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động KTTV nhằm đảm bảo đăng tải thông 
tin, dữ liệu KTTV, giám sát BĐKH, thiên tai KTTV đúng với tình hình thực tế. Phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời cung cấp thông tin đến báo chí về hoạt 
động KTTV đã và đang diễn ra trên địa bàn Thành phố một cách chính xác, đảm bảo 

tính nhất quán trong các thông tin, tuyên truyền. 
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3. Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự- Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố, Đài KTTV khu vực Nam Bộ để chỉ đạo các đơn vị thông 
tin di động đảm bảo hạ tầng kỹ thuật các mạng di động nhằm phục vụ việc báo tin 
thiên tai trên địa bàn Thành phố. 

4. Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn Thành phố, Đài KTTV khu vực Nam Bộ trong việc tổ chức truyền tin và sử dụng 
kinh phí phục vụ tuyên truyền qua mạng điện thoại di động về cảnh báo thiên tai theo 
quy định. 

5. Phối hợp, hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện triển khai các dự án 
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực KTTV do Ủy ban nhân dân Thành phố 

giao. 

6. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và thực hiện các 
nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

Điều 12. T rách nhiệm của Sở Du lịch 

1. Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc KTTV cho Sở Tài nguyên và 
Môi trường trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV của Thành phố đối với các công 
trình khai thác kinh doanh du lịch do Sở Du lịch quản lý có tổ chức quan trắc KTTV. 

2. Cập nhật danh sách các công trình quan trắc KTTV gồm tháp thu phát sóng 
phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách 
trên tháp; cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch; cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường khi có phát sinh. 

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân 
Thành phố đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 
những công trình khai thác kinh doanh, dịch vụ du lịch phải quan trắc KTTV theo 
tình hình thực tế. 

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá việc khai thác, sử dụng 
thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát BĐKH trong quy hoạch, chương trình, kế hoạch 
phát triển du lịch. 

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và thực hiện các 
nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy 
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ban nhân dân Thành phố. 

Điều 13. T rách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, ứng dụng các kêt 
quả nghiên cứu về KTTV trong công tác chống ngập. 

2. Xem xét, giải quyêt cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp 
đảm bảo phạm vi an toàn hành lang kỹ thuật công trình KTTV lân cận. 

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá việc khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát BĐKH; phối hợp với Sở Kê hoạch và Đầu tư tổ 
chức thực hiện, giám sát và đánh giá việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai 
vào quy hoạch, kê hoạch phát triên, chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và 
vật liệu xây dựng. 

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng kê hoạch phát 
triên mạng lưới trạm quan trắc KTTV đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng và 

phát triên đô thị của Thành phố. 

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và thực hiện các 
nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan trong việc 
quy hoạch mạng lưới và kiên trúc công trình quan trắc KTTV phù hợp với quy hoạch 
Thành phố và các quy định hiện hành. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và thực hiện các 
nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên 
chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan lĩnh vực KTTV theo đặt hàng 
của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn Thành phố. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 
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phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thẩm định, kiểm tra chất lượng thiết bị quan trăc KTTV 

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và thực hiện các 
nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài KTTV khu vực Nam 
Bộ lồng ghép chương trình giáo dục tại các cấp học nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về KTTV, BĐKH và các kỹ năng xử lý, ứng phó khi gặp hiện tượng thời tiết 
nguy hiểm, phòng tránh thiên tai, ý thức bảo vệ môi trường. 

Điều 17. Thống nhất phạm vi phối hợp của Đài KTTV khu vực Nam Bộ 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá việc khai thác, 
sử dụng tin dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống 
thiên tai trên địa bàn Thành phố. 

2. Tham gia việc tổ chức thực hiện thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc sử dụng 
thông tin, dữ liệu, tài liệu KTTV trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá việc lồng ghép nội dung phòng, 
chống thiên tai trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của Thành phố. 

3. Cảnh báo, thông báo báo kịp thời các hiện tượng KTTV cực đoan trên địa bàn 

Thành phố (áp thấp nhiệt đới, bão, dông sét, lốc, mưa lớn, lũ lụt,...) cho các cơ quan 
quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng theo quy định. 

4. Phối hợp với các sở ban ngành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 
nghiệp vụ KTTV; nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 
nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

và phòng chống thiên tai của Thành phố; tham gia xây dựng, đề xuất phương án chủ 
động phòng, chống, giảm nhẹ tác hại do thiên tai gây ra. 

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố phổ biến, giáo dục pháp luật; 
tuyên truyền đến các tổ chức và nhân dân về những chính sách, pháp luật trong lĩnh 
vực KTTV. 
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6. Tham gia ý kiến trong thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy 
phép cảnh báo dự báo KTTV thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố theo 
đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu có). 

7. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, đề xuất kế 

hoạch phát triển mạng lưới trạm quan trắc KTTV chuyên dùng của Thành phố, đề 
xuất nội dung quan trắc. 

8. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá hoạt động của toàn bộ 
thiết bị đo KTTV chuyên dùng trên địa bàn Thành phố. 

9. Chủ trì xác định hành lang kỹ thuật công trình KTTV thuộc quyền quản lý, 
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã bảo vệ hành 
lang kỹ thuật công trình KTTV theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP. 

Điều 18. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố 

1. Phối hợp tổ chức đánh giá việc khai thác, sử dụng dữ liệu KTTV trong các 
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phục vụ phòng chống thiên tai. 

2. Tiếp nhận thông tin, bản tin dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai từ Trung 
tâm dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực Nam Bộ để phục vụ chỉ đạo, điều 

hành công tác phòng chống thiên tai. 

3. Tổ chức tuyên truyền, truyền tin về cảnh báo thiên tai theo quy định. 

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện, đánh giá việc lồng 
ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Điều 19. Trách nhiệm của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 

1. Tổ chức biên tập, phát bản tin lên chương trình truyền hình thành phố, đưa tin 
hàng ngày các bản tin dự báo KTTV, bản tin bão, áp thấp nhiệt đới, tin cảnh báo thời 
tiết nguy hiểm do Đài KTTV khu vực Nam Bộ cung cấp; thông báo khẩn cấp quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc di tản dân để tránh bão, áp thấp nhiệt 

đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác vào khung giờ, thời lượng phát sóng, 
tần suất phát bản tin theo quy định. 
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2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về KTTV. 

3. Tham gia đưa tin, bài tại các buổi hội nghị, họp báo về KTTV do Ủy ban nhân 
dân Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức. 

Điều 20. Trách nhiệm của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Biên tập bản tin lên sóng phát thanh, đưa tin hàng ngày các bản tin dự báo 
KTTV, bản tin bão, áp thấp nhiệt đới, tin cảnh báo thời tiêt nguy hiêm do Đài KTTV 
khu vực Nam Bộ cung cấp; thông báo khẩn cấp quyêt định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc di tản dân đê tránh bão, áp thấp nhiệt đới, động đất, sóng thần và 
các hiện tượng thời tiêt nguy hiêm khác vào khung giờ, thời lượng phát sóng, tần suất 
phát bản tin theo quy định. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về KTTV. 

3. Tham gia đưa tin, bài tại các buổi hội nghị, họp báo về KTTV do Ủy ban nhân 

dân Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức. 

Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận huyện 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập kê hoạch phát triên mạng lưới 
trạm quan trắc KTTV chuyên dùng khi có kê hoạch chung của Ủy ban nhân dân 
Thành phố theo nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ quy 

hoạch, kê hoạch phát triên kinh tê - xã hội, phát triên ngành của Thành phố. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài KTTV khu vực Nam Bộ thực 
hiện điều tra, khảo sát đê bổ sung thông tin, dữ liệu về KTTV đáp ứng nhu cầu sử 
dụng. 

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm tra, có ý kiên thẩm định 
trong quy trình cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 
KTTV khi có yêu cầu. Nội dung ý kiên thẩm định liên quan đên pháp lý của tổ chức 
hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 
38/2016/NĐ-CP. 

4. Tổ chức việc tiêp nhận kê hoạch tác động vào thời tiêt của cơ quan, tổ chức, 
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cá nhân theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT. 

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác thanh tra, kiểm 
tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi 
phạm pháp luật về KTTV theo quy định của pháp luật. 

6. Rà soát, lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai mà trước đây chưa đề 
cập hoặc đã có đề cập nhưng chưa phù hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn. 

7. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và đột 

xuất cho Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động KTTV như: các tổ 
chức, cá nhân có công trình KTTV không phục vụ cho hoạt động dự báo, cảnh báo 

KTTV trên địa bàn; kế hoạch tác động vào thời tiết đã tiếp nhận; tình hình quản lý 
mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình KTTV của tổ chức, cá nhân; công tác 
phòng, chống thiên tai KTTV xảy ra trên địa bàn. 

Điều 22. T rách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

1. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 
điều tra, khảo sát để bổ sung thông tin, dữ liệu về KTTV đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

2. Phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường có ý kiến về pháp lý quyền sử dụng 
đất trong việc công bố công khai mốc giới, căm mốc giới trên thực địa, quản lý mốc 
giới hành lang bảo vệ an toàn công trình KTTV của tổ chức là đơn vị sự nghiệp công 
lập. Quản lý hồ sơ bảo vệ công trình KTTV tiếp nhận từ các cơ quan đơn vị, tổ chức 
theo quy định tại điểm a Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 16 Luật KTTV. 

3. Triển khai đến các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan lồng ghép 

nội dung phòng, chống thiên tai khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn. Rà soát, bổ sung các nội dung phòng, chống thiên tai mà trước đây chưa đề 
cập hoặc đã có đề cập nhưng chưa phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn phòng, 
chống thiên tai hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống công trình chuyên 
dụng cho phòng, chống thiên tai tại địa phương. 

4. Tiếp nhận kế hoạch tác động vào thời tiết của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối 
với trường hợp kế hoạch tác động vào thời tiết ảnh hưởng trực tiếp liên quan tới địa 
bàn đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2016/TT-

BTNMT. 
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5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực 
hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về KTTV theo quy định của pháp 
luật. 

6. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp 
khác để tổ chức triển khai thực hiện Quy chế theo phân cấp ngân sách và quy định 
hiện hành. 

7. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và đột 

xuất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình hoạt động KTTV, thiên tai KTTV 
xảy ra trên địa bàn. Nội dung báo cáo gồm tình hình quản lý mốc giới hành lang bảo 

vệ an toàn công trình KTTV của tổ chức, cá nhân và công tác phòng, chống thiên tai 
KTTV xảy ra trên địa bàn. 

Điều 23. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quy chế này 
được sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) 
để được xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.03.2023 16:02:17 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ THỦ ĐỨC 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÔ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 171/QĐ-UBND Thành phố Thủ Đức, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ THỦ ĐỨC 

Câỉì cứ Luật tỏ chúc Chỉnh quyền địa phuợỉìg ngày 19 tháng 6 ĩìăììì 
2 0 1 5 ;  '  . . .  -

Cân cứ Luật sửa đổi, bó siiĩìg một sổ điểu CŨCÌ Li/ạĩ Tỏ chức Chỉnh pkũ 
và Liiộĩ tổ chức chinh quyển địa phương ngày 22 thđhg ỉ ỉ nấm 2019; 

Căỉì cử Lỉiặĩ Baỉỉ hàỉìh răn bân quy pĩiỢỉì 1 phập luật ngay 22 thảỉỉg 6 ìĩãìĩì 
2015; 

CỞÌ1 cứ Luật sữa đổi, bỏ Siữĩg một Sổ điềtt của Luật Bũĩì hcĩỉìH vặn bản quy 
phợm pháp htâỉ ngậy ỈS tỉ lãng 6 năm 2020; 

Câ?i cữ Nghị định sổ Ỉ4/20Ỉ6/NĐ-CP ngm' 14 ĩháììg 5 hăm 2016 của 
Chinh phù quy địiìỉì chi tiết một sổ ổiểií rờ biệỉĩ pháp thi ỉìàìih Luật ban ỉìàĩìlì 
văn bãỉì quy phạm pháp ỉũật; 

cằỉì cử Ngỉìị định sổ ì 54/202 0/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nậm 2020 cùa 
Chính phũ sữa đồi, bỏ $UỊỊg một sổ đỉẻu của Nghị định số 34/2016/NĐ-Cp 
ngay 14 tháng 5 ĩìãm 20Ỉ6 cũa Cỉìừìỉ/ phù quy định chi tiết ĨÌÌỘT .Sỡ diềụ vã 
biện pháp thỉ hành Liíâĩ baỉì hành văn bãiì qỉ ty phạm pháp Ỉỉtậí; 

Càn cừ Quyết ằịnh sổ 10/2022/ỌĐ-UBND ỉiẹày 15 iháììg 4 Thâm 2022 
cùa Uv ban ỉìỉìàỉt dân Thành pỉìổ bơn hành Oìiy chẻ vẻ kiẽm trơ, xử lý, rà 
soát, hệ TỈìốỉig hóa rem băn quy phạmphâp luật, xâỵ dựng Cơ sờ dừ ìiệu qitổc 
gia ve pháp ìỉiậĩ vã iổ chức, quảìì ỉy cộng rác viên kỉéỉìì tra. rà soát, hệ tììổììg 
hóa vân bãìì quỵ phạm pháp ỉuăt trèìì địa bàn Thờììh phổ HÒ Cỉìi Miììh; 

IỆặf dể nghị cua Trướng Pììòng Tư pháp ĩại Tờ Ệrình sổ: ỉ 3/TTr-TP 
ngàv 05 tháng 01 ììâỉìì 2023. 
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QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bán quy phạm pháp Ịuật cùa ũv 
ban nhím đàn thành phổ Thủ Đức liet liiệu lực. Iigưiig hiệu lực toan bộ hoặc 
một phàn iaăm 2022 ụỉìeo Dcmỉì mục đinh kèììì). 

Điều 2 .  Quyết định này cỏ liiệu lực ké tử nsày ký. 

Điều 3. Cliánli Văn phòiio; Hội đồiis ìihân dân và ũy ban lihàn dàn 
thãiili phổ. Thủ trtìởuẹ các pliòng, ban. đom vị thuộc Uv ban nhân dàn thàiih 
phổ. Chủ tịch ửy ban nhân dãn 34 pĩiưỡiie và các cá nĨỊỗn, tổ chức có Ịiên 
quan chịu rrácii ìứiiệm rlii hành Quyết định này./. A j 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Kỳ Phùng 



DA«j|ỤC 
Văn bản quy pliạm pháp luật củaMẼpDiiii nhân dân thành phổ Thủ Đức 

liet liiệu lực, Iigưiig hiệu lực toàn bộ tliuộc Iiam 2022 

(Đính kèm Quyết định sô MX..../QĐ-ƯBND ngày.09.. tháng 01 năm 2023 cứa ủy ban nhăn ổâỉỉ thành phổ Thủ Đức) 

A. VÁN BẲN HÉT HIẸU Lực, NGƯNG HIẸU Lực TOÀN BỘ NAM 2022 

STT Tên loại vãn 
bản 

I~1 Á 1 r 1 • A 1 So, ky hiệu; ngày, 
tháng, năin ban 
hành  văn  bàu  

Tên gọi của văn bản Lý do hết Iiỉện lực, ngimg 
liiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

L VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực TOÀN BỌ 

1. Quyết định 11/2008/QĐ -UBND 
21/5/2008 

Quy đinh về phân cấp quản lý tài sản 
nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập. tô chức chính trị -
xã hội được ngăn sách nhà nước đảm 
bào kinh phi hoạt động trên địa bàn 
Quận 9 

BỊ bãi bo bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 

02/12/2022 của ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ 

Đức 

10/12/2022 

2. 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. Không 

2. 



B. VÁN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn ban 

Tên gọi của văn bân Lý do liết hiên lưc, ngưng hiêu fc m *• « c1 c • 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngirng 

hiệu lực 

L VĂN BẢN HÉT HIẸU Lực TOÀN BỘ 

VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 BAN HÀNH 

1 Quyết 
định 

02/2006/QĐ -UBND 
ngày 07/7/2006 

về việc kiện toàn Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng 
Quận 2 

Bị bài bo bơi Quyết định sổ 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

2 Quyết 
định 

02/2008/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2008 

Vẻ ban hành Kế hoạch triển khai 
Chương trình hành động Hội 
nhập kinh té quốc tế (giai đoạn 
2008 - 2010) ' 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

3 Quyết 
định 

01 /2009/QĐ -UBND 
ngày 19/01/2009 

về ban hành Ke hoạch chỉ đạo, 
điều hành phát triển kiiili tế - xã 
hội và ngân sách quận, Chương 
trình công tác của Uy ban nhân 
dân quặn năm 2009 

Bị bãi bó bởi Quyết định sổ 
0i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhản dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

Q o> 
Q 

o 
o» 
3 
+ úì 

ƠQ 
y 

2 
o 
Lo 

00 



STT Têu loại 
văn bân 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bím 

Tên gọi của văn bân Lý do liết liiêu lưc, ngưng hiêu «. • • ' c1 c » 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, Iigirng 

lliệu lực 

4 
Quyết 
định 

02/2010/QĐ-UBND 
ngày 01/02/2010 

Quyết định về ban hành kế hoạch 
thực hiện chiến lược quốc gia 
phòng, chống tham nhiinẹ đến 
năm 2020 

BỊ bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

5 Chỉ thị 
03/2011/CT-UBND 

ngày 14/4/2011 

về tăng cưừng thực hiện các quy 
định cùa pháp luật vè đăng ký và 
quản lý cư trú trên địa bàn Quận 
2 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

6 Quyết 
định 

08/2011/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2011 

Ban liành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kỉnh tẻ 
Quận 2 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

7 Quyết 
định 

09/2011/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2011 

về ban hàiili Quy chế công tác 
Vãn thư - Lưu trữ của ủy ban 
nliân dân Quận 2 

Bị bài bó bởi Quyẻt đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

8 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2012 

về ban hành Kế hoạch chi đạo. 
điều hành phát triển kinh tế-xã 
hội và ngân sách quận năm 2012 

Bị bài bó bởi Quyẻt định số 
01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 cua ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

00 
00 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Số, kỷ hiệu; Iigày, 
tháng, năm bím 
hànli văn bã 11 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiện lực, ngvng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưug 

hiệu lực 

9 
Chi thị 

03/2012/CT-UBND 
ngày 03/02/2012 

về tập trang thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ Ke lioạch phát triển 
kinh tế - xã hội và nạ âu sách 
quận năm 2012 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

10 Quyết 
định 

06/2012/QĐ -UBND 
ngày 24/8/2012 

Ban hành Quy định thu vực, 
đường phố, địa điểm sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xảy dựng, 
nơi đế phế thãi vật liệu xây đụng 
trẽn địa bàn Quận 2 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

11 Chỉ thị 
07/2012/CT-UBND 

ngày 08/9/2012 

về tăng cường quản lý. đâm bào 
cân đối thu chi ngân sách quận 
trong năm 2012 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

12 Quyết 
định 

09/2012/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2012 

Quy chế thực hiện công tác thị 
đua - khen thường trên địa bàn 
Quận 2 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

13 Quyết 
định 

02/2013/QĐ-UBND 
ngày 08/02/2013 

về ban hành Kế hoạch chi đạo, 
điều hành phát triển kinh tế-xã 
hội và ngân sách quặn năm 2013 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 

13/11/2021 
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STT Tên loììi 
vãn bân 

Sổ. ký liiệu; ỉigày, 
tháng, năm bíiu 
hànli VỈĨII băn 

Tèu gọi của văn hân Lý do kết hiệu lực, ngưng hiệu 
lựq 

Ngày hét hiệu 
lực, ỉigimg 

hiệu lực 

TP. Thù Đức 

14 Chi thị 
03/2013/CT-UBND 

ngày 08/02/2013 

về tập trung thực hiệp, mục tiêu, 
nhiệói vụ Ké hoạch phát ĩríẻn 
kinh tể - xà hội và na à 11 sách 
quận nắm 2013 

Bị bài bó bởi Quyết đinh số 
ũ Ị /202 ] /QĐ-UBND 11 gảy 
05/11/2021 CŨỄỊ ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

15 Clii thị 
01/2014/CT-UBND 

ngày 12/02/2014 

Vẽ lập trung thực hiện Ke hoạch 
phát triển kiiứi té - xà Hội và dự 
toán neân sách nhà nước năm 
2014 

Bị bãi bó bởi Quyết định, số 
01 /2 021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban ĩiliâti dân 
TP. Thủ Đửc 

13/11/2021 

16 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-ƯBKD 
ngày 17/08/2018 

Ban hành Quy chế đào tạo. bồi 
đườiie cán bộ. cõịig chức, viên 
chức Quận 2 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01 /202 ỉ/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 củạ ủy ban nhản dân 
TP. Thù Đức 

13/11/2021 

VÃN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH 

1 Qụyết 
định 

05/2 ŨOS/QĐ -UBND 
ngày 18/03/2008 

Vẽ giao chi tiẻn bô SỊtìng dự toán 
ngân sách phiròug 113111 2008 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01 /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cũa ủy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

2 Chỉ thí 04/2 008/CT-UBND về tãns cường CỎ112 tác giảo dục Bị bài bó bởi Quyết đinh số 13/11/2021 

o 
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STT Tên loại 
văn bân 

Sỗ, ký hiệu; Iigày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bân Lý do liểt hiệu lực, Iigưiig hiệu 
lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngirng 

hiệu lực 

ngày 21/05/2008 quốc phòng - an ninh toàn dân 
trước tình hình mới trên địa bàn 
Quận 9 

01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

3 Chi tlụ 
06/2008/CT-UBND 

ngày 25/08/2008 
về triền, khai bảo hiểm xã hội tự 
nguyện taẽo địa bàn Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
OĨ/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

4 Quyết 
định 

12/2008/QĐ -UBND 
ngày 20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Nội vụ 
Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
Ol/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

5 Quyết 
định 

13/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 

về việc thành, lập Phòng Tư 
pháp Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
Ol/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

6 Quyết 
định 

14/2008/QĐ -UBND 
ngày 20/5/2008 

về việc thảnh lập Phòng Tài 
chính - Kể hoạch Quặn 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
OÌ/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

7 Quyết 15/2008/QĐ -UBND về việc thảnh lập Phòng Tài Bị bãi bó bởi Quyết định số 13/11/2021 
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STT Tên loại 
vãn bần 

Sổ. ký Iiiệu; ngày, 
tháng. năm ban 
hàuli Viìii bàn 

Tên gọi của văn bân Lý do hết hiệu lực, ngưng hieụ 
lực 

Ngày hết Liệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

đính ngày 20/5/2008 ngiiyèn và Môi trường Quện 9 01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhân đân 
TP. Tim Đức 

8 Quyết 
định 

17/2008/QĐ -UBND 
neày 20/5/2008 

về Việc thành lập Phòng Văn 
hóa và Tliỏna tin Quận 9 

BỊ bãi bõ bởi Quyét đinh sổ 
0 ị/2 021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban Ìiliân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

9 Quyết 
đinh 

18/2 008/QĐ -UBND 
ngày 20/5/2008 

vè việc thảnh lập Pliòn2 Giáo 
dục và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01 /2021/QĐ-UBND ngay 
05/11/202 Ị cua ủy ban nhân đân 
TP. Thủ Đửc 

ĩ 3/11/2021 

10 Qụyẻt 
định 

19/2008/Q Đ -UBND 
ngày 20/5/2008 

Vẻ việc thành lập Phòng Y tể 
Quận 9 

BỊ bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngảy 
05/11/2021 của ủy ban nhàn đâú 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

11 Quyết 
định 

20/2 Ũ0S/QĐ -UBND 
ngày 2 0/5 ./20os 

vè việc thanh lập cơ quan Thanh 
tra Quận 9 

BỊ bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngay 
05/11/2021 của ừy ban nhân dán 
TP. Tìm Đức 

13/11/2021 

12 Quyết 22/2008/QĐ-UBND Vẻ việc tliàiili lập Phò ne Kinh tể BỊ bài bõ bởi Quyết định số 13/11/2021 

to 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Sổ, ký hiệu; 11 gày, 
tháng, năm ban 
hành văn bììn 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiên lực. Iigưng hiệu 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, Iigirng 

lliệu lực 

định ngày 20/5/2008 Quận 9 01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13 Quyết 
định 

23/2008/QĐ -UBND 
ngày 20/5/2008 

về việc thảnh lập Phòng Quản lý 
đô thị Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/202 l/QĐ-UBkũ ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

14 Quyết 
định 

26/2008/QĐ -UBND 
ngày 06/09/2008 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phỏng Y tẻ Quận 
9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
oÌ/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

15 Quyết 
định 

25/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban liành Quy chế ỉổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài chỉnh -
Iíế hoạch Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
oÌ/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

16 Quyết 
định 

27/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban liành Quy chế ỉổ chức và 
hoạt độnẹ của Phòng Văn hóa và 
Thông tiu Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết đinh số 
0 Ì/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

17 Quyết 28/2008/QĐ -UBND Ban liành Quy chế ỉổ chức và Bị bài bó bởi Quyết định số 13/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 11 gày, 
tháng, năm bon 
hành vãn bả 11 

Tên gọi của vãn bản Lý do liết hiên lưc, ngưng hiêu •r' * m * o •—' • 

lirc 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưng 

hiệu lực 

định 16/09/2008 hoạt động của Phònẹ Tu pháp 
Quận 9 

01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

18 Quyết 
định 

29/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài nẹuyẽn 
và Môi trườns Quận 9 

Bị bãi bó bời Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

19 Quyết 
định 

30/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động cũa Phòng Quàn lý Đô 
t h ị  Q u ậ n  9  

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

20 Quyết 
định 

31/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của PhÒDg Nội vụ 
Quận 9 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

21 Quyết 
định 

33/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban hành Quy chế về tồ chức và 
hoạt động của Phòng Giảo dục 
và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

22 Quyết 38/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chì Bị bãi bó bởi Quyết định số 13/11/2021 

so 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, Iigưng hiệu 
lực 

Ngày hết liiệu 
lực, Iigưug 

hiệu lực 

định ngày 29/12/2008 đạo, điều hành phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh 
Qiiận 9 năm 2009 

01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

23 Quyết 
định 

09/20Ơ9/QĐ-UBND 
Dgàỵ 02/4/2009 

về việc thành lập Bím Bồi 
tkườiiẹ, giải phóng mặt bầng 
Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 •QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

24 Quyết 
định 

14/2009/QĐ -UBND 
ngày 11/05/2009 

Ban hành Quy đỊnh trình tự thủ 
tục giải quyết hè sơ liànli chính 
cấp giấy phép sân xuất rượu, 
kinh doanh rượu, kinh doanh 
thuốc lá 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

25 Quyết 
định 

15/2009/QĐ -UBND 
nsày 11/05/2009 

Ban hành quy định trình tự, thủ 
tục theo cơ chế "một cửa liên 
thône;" và trách nhiệm giải quyết 
hồ sa hành chính trong lình vực 
nhả đất 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 •QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

26 Quyết 
định 

16/2009/QĐ-UBND 
nsày 18/05/2009 

về việc ban hàũh Quy chế tố 
chức và hoạt động của Phòng 
Lao động - Thuơng binh và Xã 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành ván bã 11 

Tên gọi của văn bà 11 
Lý do hết hỉên lực. ngưng liiệu 

lirc 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

lliệu lực 

hội Quận 9 TP. Thủ Đức 

27 Quyểt 
định 

18/2009/QĐ-UBND 
ngày 11/06/2009 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng Bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cu của 
các dự án trên địa bàn Quặn 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

28 Quyết 
định 

19/2009/QĐ -UBND 
ngày 06/07/2009 

Ban hành Quy định trinh tự ,  thú 
tục giải quyết hồ sa liànli chính 
lĩnh vực đãng kỷ kiiih doanh trẽn 
địa bàn Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

29 Quyết 
định 

22/2009/QĐ-UBND 
ngày 10/08/2009 

Ban hành Quy định trinh tự ,  thú 
tục theo cơ chế "Một cửa liên 
thông" về việc giải quyết liỏ sơ 
hành chính trong lĩnh vực nhà, 
đất trẽn địa bàn Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

30 Quyểt 
định 

26/2009/QĐ-UBND 
ngày 06/11/2009 

về việc ban hành Kẻ hoạch thực 
hiện Chiến lược Quốc gia phòng, 
chỏng tham nhũng đến năm 2020 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

31 Quyết 
định 28/2009/QĐ -UBND Ban hành Quy ché về tổ chức và 

hoạt động của Phòng Tài nguyên 
Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT Têu loại 
văn bân 

Số, ký hiệu; Dgày, 

tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bân Lý do liết hiệu lực, Iigưng hiệu 
lực 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưng 

hiệu lực 

ngày 09/12/2009 và Môi teuòng Quận 9 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

32 Quyết 
định 

08/2010/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2010 

Ban hành Quy chế tồ chức và 
hoạt động của Ban Chi đạo thi 
hành án Quặn 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

33 Quyết 
định 

31/2009/QĐ-UBND 
09/12/2009 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-ÙBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

34 Quyết 
định 

02/2010/QĐ-UBND 
25/01/2010 

về việc ban hành Kế hoạch chì 
đạo. điều hành phát triển kinh tế 
- xà hội, quốc phòng - an ninh 
Quận 9 năm 2010 

Bị bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-ÙBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

35 Quyết 
định 

03/2010/QĐ-UBND 
10/02/2010 

về việc ba 11 hành kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động 
Phòng, chổng tham nhũng năm 
2010 

Bị bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

36 Quyết 
định 13/2010/QĐ-UBND Ban hành quy chế tỏ chức và 

hoạt động của Trang tâm Y tế 
Bị bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bâu 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành vãn bân 

Tên gọi của văn bân Lý do hết hiên lưc, ngưng hiêu 
lực 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưng 

lliệll lực 

30/12/2010 Dự phỏng Quận 9 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

37 Quyểt 
định 

02/2011/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2010 

về ban hành Quy chế lảm việc 
của Phong Quàn lý đỏ tliị Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

38 Quyểt 
định 

04/2011/QĐ-UBND 
27/01/2011 

Ban hàũh quy trình về trinh tự, 
thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
thông" và trách nhiệm trong việc 
giải quyết hè sơ hành chính lình 
vực nhà đất trên địa bàn Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

39 Chi thị 
02/2011/CT-UBND 

21/02/2011 

về triển khai các giải pháp chủ 
yếu để thực hiện thắng lợi ké 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
vả quốc phòng - an ninh Quận 9 
năm 2011 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

40 Quyểt 
định 

10/2011/QĐ-UBND 
28/07/2011 

Ban hàũh quy trình về trinh tự, 
thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
thông" và trách nhiệm trong việc 
giải quyết hồ sơ hành chính đãng 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bân 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành vãn bân 

Tên gọi của văn bân Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngưng 

llỉệu lực 

ký hộ kỉnh doanh và cấp giấy 
chúng nhận Đăng ký thuế trên 
địa bàn Quận 9 

41 Quyết 
định 

13/2011/QĐ-UBND 
ngày 16/9/2011 

Ban hành Quy chể công tác văn 
thư. lưu trữ các cơ quan, tổ chúc 
thuộc ủy ban nhản dân Quậii 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

42 Chi thị 
06/2011/CT-UBND 

01/12/2011 
về tồ chức đớn tết Nhâm Thin 
năm 2012 

Bị bài bó bời Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dán 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

43 Quyết 
định 

15/2011/QĐ-UBND 
23/12/2011 

Vẻ ban hành Quy định khu vực, 
đường phố, địa điểm sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xây dựng, 
nơí đé phế thãi vật liệu xây dựng 
trên địa bàn Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

44 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-UBND 
03/01/2012 

V/v ban hành Kế hoạch tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2012 trẽn địa bản Quận 
9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Sổ, ký hiệu; Iigày, 
tháng, 11 ăm ban 
hành văn bã 11 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

lliệu lực 

45 
Chi thị 

01/2012/CT -UBND 
03/02/2012 

về tập trung thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ Kẻ hoạch phát triển 
kinh tẻ - xà hội và quốc phòng -
an ninh Quận 9 năm 2012 

Bị bãi bó bởi Quvét đinh số 
01/2021 /QĐ-UBKD ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

46 Quyết 
định 

05/2012/QĐ-UBND 
19/03/2012 

Ban hành Quy trình về trinh tự. 
thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
thỏng" và trách nhiệm trong việc 
giải quyểt hồ sơ hàũh chính lĩnh 
vực nhà đất trên địa bàn Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

47 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban chi huy 
phòng, chống Lụt, bão và tìm 
kiếm cửu nạn Quặn 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

48 Quyết 
định 

10/2012/QĐ-UBND 
16/10/2012 

Ban hành Chương trình cãi cách 
hành chính trên địa bàn Quận 9 
giai đoạn 2011 - 2020 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

49 Quyết 
định 

08/2013/QĐ-UBND 
20/12/2013 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kỉnh tẻ 
Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quvét đinh số 
01/2021 /QĐ-UBKD ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 

13/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Sổ, ký hiệu; Iigày, 
tháng, năm ban 
hành văn bâu 

Tên gọi của văn bân Lỹ do liễt hiên hrc. ngưng hiêu •r' • • ' c* c * 

lực 

Ngày hết hiện 
lực, Iigưug 

hiệu lực 

TP. Thủ Đức 

50 Quyết 
định 

01 /2014/QĐ -UBND 
17/01/2014 

về ban Tiành Ke hoạch chi đạo, 
điều hành phát triển kinh tế-xã 
hội, quốc phòng - an ninh vả 
ngân sách của UBND quận năm 
2014 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i /2 021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

51 Quyết 
định 

02/2014/QĐ-UBND 
ngày 10/02/2014 

Ban hành Quy cliế quán lý hồ sơ 
điện tử cán bộ, công chức, viên 
chức uăin 2014 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2 021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

52 Quyết 
định 

06/2014/QĐ-UBND 
05/05/2014 

về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Trung 
tâm Vãn hóa Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2 021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

53 Quyết 
định 

07/2014/QĐ-UBND 
16/06/2014 

Ban hành Quy chế cônẹ tác Văn 
thư. lưu trữ các cơ quan, tổ chức 
thuộc ủy ban nhân dân Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i /2 021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

54 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
ngày 21/4/2017 

về ban hành Quy chế vả hoạt 
động của Thanh tra Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i /2 021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Số, ký hiên; ngày, 
tháng, nam biin 
hàuli văn bàn 

Tên gọi của văn bàu 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

lliệu lực 

05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

55 Quyết 
định 

07/2017/QĐ -UBND 
ngày 23/11/2017 

Ban hành Quy clié và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên, và Mỏi 
trường Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
oí/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

56 Quyết 
định 

08/2017/QĐ-UBND 
ngày 23/11/2017 

Ban hảuh Quy chế và hoạt động 
của Phòiig Văn hóa và Thông tin 
Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết đinh số 
oí/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

57 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2018 

Ban hảuh Quy chế và hoạt động 
của Phòng Tài chinh - Kế hoạch 
Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
oí/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

58 Quyết 
định 

03/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 

Ban hành Quy clié và hoạt động 
của Phònẹ Nội vụ Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

59 Quyết 
định 

04/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 

về ban hành Quy chế và hoạt 
động của Phòng Tư pháp Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
vãn bàn 

Sổ, kỵ hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hànli vấn bả 11 

Tên gọi của văn bàn 
Lý do hết liiệii lực. ngưng liiệu 

lirc 

Ngày hết liiệu 
lực, Iigưug 

hiệu lực 

05/11/2021 cua ủy ban nhãn dãn 
TP. Thủ Đức 

60 Quyết 
định 

05/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 

Ban hành Quy ché và hoạt động 
của Văn phòng Hội đỏng nhân -
ủy ban nhân dân Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhãn dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

61 Quyết 
định 

06/2018/QĐ-UBND 
22/05/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

62 Quyết 
định 

07/2018/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2017 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Giáo dục vả Đào tạo 
Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

63 Quyết 
định 

08/2018/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2018 

Ban hành Quy ché và hoạt động 
của Phòng Y tế Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 l/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

64 Quyết 
định 

10/2018/QĐ-UBND 
ngày 04/12/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Kinh té Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 l/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Số, kỷ hiệu; Iigày, 
tháng, năm ban 
hànli vãn bản 

Tên gọi của văn bàu 
Lý do hết hiện lực, ngưug hiệu 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngưng 

lliệu lực 

05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thú Đức 

VÃN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC BAN HÀNH 

1 Quyết 
định 

1225/2007/QĐ-
UBND 

nsày 17/04/2007 

về ban hành Quy chế quản lý, sử 
dụng mạng công nghệ thông tin 
nội bộ của ủy ban nhân dân 
quận Thủ Đức 

BỊ bai bó bởi Quyết định số 
0i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

2 Quyết 
định 

1414/2007/QĐ-
UBND 

ngày 14/06/2007 

về ban hành Quy chế tổ chức 
các cuộc họp của ủy ban nhân 
dãn Quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
0i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thú Đức 

13/11/2021 

3 Quyết 
định 

688/2008/QĐ-
UBND Dgày 
17/4/2008 

về ban hành Chuang trĩnh hành 
động thực hiện Nghi quyết số 
47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện chinh sách dân 
số và kể hoạch hỏa gia đình 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thú Đức 

13/11/2021 

4 Quyết 
định 

1324/2008/QĐ-
UBKD 

về việc thành lập Văn phòng 
Hội đồng nhãn dân vả ủy ban 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
0i /2021 /QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT Têu loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn b;ìn 

Tên gọi của văn bản Lý do liết hiệu lực. ngung hiệu 
lực 

Ngày hết liỉệu 
lực, Iigimg 

lliệu ỉực 

ngày 04/07/2008 nhân dán quận Thủ Đúc 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

5 Quyết 
định 

1325/2008/QĐ-
XJBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Pliòna Quản lý 
đô thị quận Thủ Đức 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

ố Quyết 
định 

1326/2008/QĐ-
XJBND 

ngày 04/07/2008 

Vẻ việc thành lập Phòng Y tẻ 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

7 Quyết 
định 

1327/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc tliảiìh lập Phòng Nội vụ 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

8 Quyết 
định 

132 8/20 08/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Tư 
pháp quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết định sổ 
01/202 l/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

9 Quyết 
định 

1329/2008/QĐ-
UBND 

Vẻ việc thành lập Phòng Tài 
chính - Kế hoạch quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01/202 l/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành ván bã 11 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hỉên lực, Iigimg lìiệu 

lirc 

Ngày hết hiệu 
lực, ngang 

lliệu lực 

ngày 04/07/2008 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

10 Quyết 
định 

1330/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Tài 
uguyẽn và Môi trường qiiậiiThủ 
Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

11 Quyết 
định 

1331/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc tliành lập Phòng Lao 
động Thương binh và Xã hội 
quận Thủ Đửc 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

12 Quyết 
định 

1332/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Văn 
hóa và Thông tín quận Thĩi Đức 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

13 Quyểt 
định 

1333/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Giáo 
dục và Đảo tạo quậnThủ Đức 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

14 Quyết 
định 

1334/2008/QĐ-
UBND 

về việc thánh lập Thanh tra 
qi lận Thủ Đức 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn báu 

Tên gọi của văn bân 
Lý do hết hiện lực, ngang hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, II g ưng 

hiệu lực 

ngày 04/07/2008 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

15 Quyết 
định 

1335/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc tliànli lập Phòng Kinh tế 
quậnThủ Đức 

Bị bài bó bởi Quvét định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

16 Quyết 
định 

14/2009/QĐ -UBND 
ngày 23/04/2009 

về việc thành lập Ban Bồi 
thường, giải phó na mặt bằng 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

17 Quyết 
định 

2Ó/2009/QĐ -UBND 
ngày 05/05/2009 

về đôi tên Vãn phòng Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhan dân 
quận Thủ Đức thành Vãn phòng 
ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

18 Quyết 
định 

21 /2009/QĐ -UBND 
ngày 20/08/2009 

về việc ban hành Quy chế tổ 
cliức vả hoạt độnẹ của Phòng 
Vãn hóa vả Thông tiii quận Thú 
Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-ỪBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

19 Quyết 
định 

01A/201Q/QĐ-
UBND 

Ba 11 hành Quy chế tổ chúc và 
hoạt động của Ban Quản lý đầu 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-ỪBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Số, ký hiện; 11 gày, 
tháng, năm ba 11 
hành vãn bã 11 

Tên gọi của văn bà 11 
Lý do liết hiện lực. ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngang 

hiệu lực 

ngày 27/01/2010 tiT xây dụng công trình quận Thù 
Đức 

05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

20 Quyết 
định 

04/2010/QĐ-UBND 
ngày 31/3/2010 

về việc ban hành Kế hoạcli thực 
hiện chiến lược quốc gia phòng, 
chống tham nhũng đến năm 2020 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

21 Quyết 
định 

11 /2010/QĐ -UBND 
ngày 29/07/2010 

về thành lập thí đi êm lục liTỢELg 
quản lý đê nhân dân tại phường 
Hiệp Binli Chánh quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

22 Quyết 
định 

12/2010/QĐ-UBND 
ngày 29/07/2010 

về thành lập thí đi êm lục liTỢELg 
quản lý đê nhân dân tại phường 
Hiệp Bình Phứớc trên địa bàn 
quận Thu Đửc 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

23 Quyết 
định 

01/2011/QĐ-UBND 
ngày 30/03/2011 

về việc ban hành Quy chế tổ 
cliức vả hoạt động của Phòng Tài 
chính - Ke hoạcli quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-ỪBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

24 Quyết 
định 

03/2012/QĐ-UBND 
ngày 10/05/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của lực lượng quản lý 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-ỪBND ngày 

13/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Sổ, kỹ hiệu; Iigày, 
tháng, năm ban 
hành văn bã 11 

Tên gọi của văn bân LÝ do liễt hiên lưc, ngưng hiêu &•' * <* ' o -—' t 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngirng 

hiệu lực 

đê nhàn dân tại các phường (nơi 
có đê) trên địa bàn quận Thủ 
Đức 

05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

25 Quyết 
định 

03/2014/QĐ-UBND 
ngày 12/05/2014 

về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị quặn Thủ Đức 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

26 Quyết 
định 

01/2016/QĐ-UBND 
neày 18/08/2016 

Ban liànli Quy cliẻ tố chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ 
quận Thủ Đức 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

27 Quyết 
định 

02/20 ló/QĐ-UBND 
ngày 27/12/2016 

Ban liànli Quy chế tồ chức và 
hoạt độnẹ của Phòng Tu pháp 
quận Thủ Đức 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

28 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
ngày 29/05/2017 

Ban liànli Quy chế tồ chức và 
hoạt động của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và ủy ban nhân 
dãn quặn Thủ Đức 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

29 Quyết 05/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt BỊ bãi bó bởi Quyết định số 13/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bân 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, lì ăm ban 
hànlì vãn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưng 

hiệu lực 

định ngày 08/08/2017 động của Thanh tra quận Thủ 
Đúc ban hành kẽm theo Quyết 
định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 27 thảng 4 năm 2017 của 
ủy ban nhân dân quận TM Đức 

01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

30 Quyết 
định 

01 /2018/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2018 

Ban hành Quy chế về tồ chức và 
hoạt động cua Phòng Giảo dục 
và Đào tạo quận Thú Đức 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

31 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2018 

Ban hành Quy chế về tồ chức và 
hoạt động của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội quận Thủ 
Đúc 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

32 Quyết 
định 

02/2019/QĐ-UBND 
ngày 29/03/2019 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòns Y tế quận 
Thủ Đức 

BỊ bài bó bời Quvét đỊnh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

33 Quyết 
định 

01 /2020/QĐ -UBND 
ngày 09/11/2020 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Vãn hóa và 
Thông tin quận Thủ Đức 

BỊ bài bó bời Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban nhân dân 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Sổ, ký hiệu; 11 gãy, 
tháng, năm ban 
hành văn bân 

Tên gọi của văn bàn 
Lý do hết hiệu lực. ngimg hiệu 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngưng 

liiệu lực 

TP. Thu Đức 

34 Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sime một số điều của 
Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp quận Thù 
Đức ban hanh kèm. theo Quyết 
định số 02/20 ló/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 12 năm 2016 của 
ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

Bị bàí bó bởi Quyết định số 
01/202 l/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy btin nhân dãn 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

n. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


